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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

/V /V 

HOI ĐONG NHÂN DÂN THANH PHO 

11-11-2023 Nghị quyêt số 19/2023/NQ-HĐND ban hành Quy định 
tiêu chí, đối tượng, điều kiện được hưởng ưu đãi tiền lương 
, tiền công, chê độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đối 
với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ. 04 

11-11-2023 Nghị quyêt số 20/2023/NQ-HĐND quy định lĩnh vực 
ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án 
đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 13 
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11-11-2023 Nghị quyêt số 21/2023/NQ-HĐND quy định vê chínhsách 
hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy và người sử dụng 
trái phép chất ma túy bị tạm giữ theo thủ tục hành chính để 
xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma 
túy công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 17 

11-11-2023 Nghị quyêt số 22/2023/NQ-HĐND quy định vê mức chi hỗ 

trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn Thành 25 
phố Hồ Chí Minh. 

11-11-2023 Nghị quyêt số 23/2023/NQ-HĐND vê quy định mức chi lập 
27 

dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

21-11-2023 Quyêt định số 01/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định chức 33 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng 
Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

29-8-2023 Nghị quyêt số 70/2023/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị Quyêt 49 
của Hội đồng nhân dân Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức 
ban hành đã hêt thời gian thực hiện. 

22-9-2023 Nghị quyêt số 02/2023/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị quyêt 
không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tê xã hội 
theo Nghị quyêt số 1111/NQ-UBTVQH. 56 
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09-11-2023 

22-9-2023 

26-10-2023 

VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc bãi bỏ 04 Chỉ thị do 
Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành trước ngày 01 
tháng 07 năm 2016. 58 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

Công văn số 212/HĐND v/v đính chính số ban hành Nghị 
Quyết số 70/2023/NQ-HĐND ngày 29/8/2023 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Thủ Đức. 61 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

Quyết định số 10553/QĐ-UBND về công bố danh mục văn 
bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Bình 
Chánh ban hành còn hiệu lực pháp luật. 62 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 19/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2023 

NGHỊ QUYET 
Ban hành Quy định tiêu chí, đôi tượng, điêu kiện được hưởng ưu đãi tiên lương, 
tiên công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đôi với các chức danh lãnh 
đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ 

• o • o o • o • JL • • • • 

khoa học và công nghệ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI 

Căn cứ Luật TỒ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 20ỉ5; 
Luật sửa đôi, bô sung mệt sô điêu của Luật Tồ chức Chính phủ và Luật To chức 
chính quyên địa phương ngày 22 ỉháng ỉ ĩ năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp ỉitậi ngày 22 tháng 6 nãm 2015; 
Luật sừa đôi, bô sung một sô điều cùa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày ỉ8 tháng 6 năm 2020; 

Căn ũứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 20ỉ5; 
Căn cứ Nghị quyết sỗ 98/2023/QHĨ5 ngày 24 thảng 6 năm 2023 của Quốc hội 

vê thí điểm một sổ cơ chể, chính sách đặc thù phát triển Thành phế Hồ Chỉ Minh; 
Xét Tờ trình số 5586/TTr-UBND ngày ĨO tháng ỉ ỉ năm 2023 của ủy ban nhân dân 

Thành phô Hô Chí Minh về dự thảo Nghị quyểt quy định tiêu chỉ, đối tượng, điều kiện 
được hưỏng ưu đãi tiền ỉương, tiền công; chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác 
đỏ ì với các chức danh lãnh đạo ữ'ong to chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và câng nghệ; Báo cáo thẩm tra sổ Ỉ0Ỉ6/BC-HĐND 
ngày ì 0 tháng ỉ ỉ năm 2023 của Ban Kình tể - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phổ 
Hồ Chí Minh; ỷ kiên thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quỵ định tiêu chí, đối tượng, đĩểu kiện 
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được hưởng ưu đãi tiến lương, tiền cống, chế độ phức lợi và chính, sách ưu đãi khác 
đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chúc khoa học và công ĩighệ công lập và thù lao 
thực hiện nhiệm vụ khoa hoe và công nghệ, 

Điều 2. Giao ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiên Nghị quyết này 
thông nhât trên địa bàn Thành phô đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch theo quy định 
pháp luật 

Điểu 3, Thường trực Hội đồng nhân dần Thành phố, các Ban cùa Hội đồng 
nhãn dân Thành phố, các Tố đại bỉcu và đai biểu Mội đồng nhân dân Thảnh phố giám sát 
chật chẽ quá trình tỗ chức triển khai, thực hiện Nghị quyêt này. 

Nghị quyết này đã dược Hội đồng ahân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh khóa X, 
kỳ họp ihử mười hai íhông qua ngày 11 tháng 11 năm 2023 và cỏ hiệu Ịợe thi hành 
từ ngày 21 tháne, ] 1 năm 2023./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Tiêu chí, đối tượng, điều kiện được hưởng ưu đãi tiền lương, 

tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh 
lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
(Ban hành kèm theo Nghị Quyết 19/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2023 

của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
PHẠM VI ĐIÊU CHỈNH VÀ ĐÓI TƯỢNG ÁP DỤNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định tiêu chí, đối tượng, điều kiện được hưởng ưu dãi tiền lương, 
tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đốị với các chức danh lãnh dạo 
trong tổ chức khoa học và công nghệ công ỉập do ủy ban nhân dân Thành phổ thành lập 
và thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học vả công nghệ của cá nhân, nhóm cả nhân 
tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong tồ chức khoa học và công nghệ 
công lập trên địa bần Thành phổ Hồ Chí Minh nhằm hình thành và phát triển trung tâm 
nghiên cún đạt chuân quốc tế. 

Điều 2. Đối tirợiìg áp dụng 

1, Các chức danh lãnh đạo trong tồ chức khoa học và công nghệ công lập do ủy ban 
nhân dận Thảnh phố thành lập bao gồm: người đúng đểu, cấp phó của người đúng đầu; 
trưởng, phó các phòng, ban, phòng thí rmhiệm, dơn vị trực thuộc tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập thực hiện hoạt động khoa học vả công nghệ. 

2. Cá nhân, nhỏm cá nhân thực biện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

Chương II 
TIÊU CHÍ, ĐiẺƯ KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG ưu ĐÃI T1ÈN LƯƠNG, 

TIÈN CÔNG, CHÉ ĐỘ PHÚC LỢl VÀ CHÍNH SÁCH ưu ĐÂI KHÁC 
ĐOI VỚI CÁC CHỨC DÀNH LÃNH ĐẠO TRONG TỐ CHỨC KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP DO ỦY BAN NHẤN DÂN THÀNH PHÓ 
THÀNH LẬP VÀ THÙ LAO THựC HIỆN NHIỆM vụ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Điều 3. Điều kiện xác địnli tổ chức khoa học và cống nghệ công lập đirtrc 
hu'0'ng U'U đài 

1. Có chương trinh, dự ản khoa học và công nghệ trong giai đoạn từ 3 dến 5 năm 
phù hợp với chức nặng, nhiệm vụ vả đáp ứng định hưcmg phát triển của Thành phế, 
thuộc các lĩnh vực sau; 
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a) Công nghệ trí tuệ nhân tạo; công nghệ Intemet kết nối vạn vật; công nghệ dữ liệu lởn 
và phân tích dữ liệu lớn; công nghệ chuỗi khối; công nghệ thiết kế, chế tạo linh kiện, 
ví mạch điện tử tích họp, điện tử linh hoạt; robotics, cõng nghệ tự động hỏa; công nghệ 
in 3D tiên tiến. 

b) Công nghệ sinh học; công nghệ lai tạo, sản xuất giổng trong nông nghiệp; 
công nghệ thể hệ mới trong xử lý, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp; công nghệ 
tế bào gốc; công nghệ vi sình thể hệ mới; công nghệ dược; công nghệ sản xuất thiết bị, 
vật liệu kháng khuẩn, kháng virus sử dụng trong y tể; công nghệ dược phẩm, vật liệu 
y sinh, bộ phận giả, thiết bị y te kỹ thuật cao. 

c) Vật liệu nano; vật Liệu cho chế tạo Linh kiện ví cơ điện tử và cảm biến thông minh; 
vật liệu bán đẫn, quang đỉện tử và quang tử; vật liệu in 3D tiên tiến; vật liệu y sinh học. 

d) Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ phát triền Thành phố. 

2. Có năng lực, nguồn lực để đảm bảo tố chức thực hiện chương trình, dự án 
khoa học và công nghệ. 

3. Có kế hoạch hình thành và phát triền trưng tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế. 

Điều 4, Điều kiện và tiêu chí các chúc danh lãnh đạo trong tẽ chúc khoa học 
và công nghệ công lập do úy ban nhân dân Thành phố thành lập được hường 
ưu đãi về tiền ỉuxmg, tiền công, chể độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác 

1. Điều kiện các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập 
do ủy ban nhân dân Thành pho thảnh lập được hường ưu đài về tiền lương, tiền công, 
chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác bao gồm: 

a) Đảm nhiệm chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học vả công nghệ công lập dọ 
ủy ban nhân dân Thảnh phổ thảnh lập theo quy định tại khoản ỉ Điều 2 Quỵ định Jiày, 

b) Có dủ sức khỏe để hoàn thành đinh hướng nghiên cứu. 

c) Không đang bị truy cứu ưách nhiệm hình sự hoặc đang thi hành án hình sự; 
không vỉ phạm các quy định về các hành vi bị cấm trong, hoạt động khoa học vả công nghệ. 

2. Tiêu chí của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong tổ chúc khoa học 
và công nghệ công lập do ủy ban nhân dân Thành phố thảnh lập được hưởng ưu đãi 
về tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác bao gồm: 

a) Có trình độ tiến sĩ trở lên vả có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm phù hợp 
lĩnh vực tại khoản ỉ Điều 3 Quy định này. 

b) Chủ trì ít nhất 01 (một) nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc 
02 (hai) nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu từ 
mức đạt trở lên hoặc là tác giả chính của các công bố trên các tạp chí khoa học trong 
cơ sở d& liệu Web of Science (WoS) hoặc có các kểt quả nghiên cứu được cấp vãn bằng 
bảo hộ về sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, thiết kế bố trí 
mạch tích hợp bán dẫn) hoặc có kinh nghiệm trong triển khai nghiêrt cứu phát triển, 
sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm. 

3. Tiêu chỉ của trường, phó các phòng, bạn, phòng thí nghiệm, đon vị trực thuộc 
tổ chức khoa học và công nghệ công lập do ủy ban nhân dân Thànli phố thành lập 
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được hưởng ưu đãi về tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác 
bao gồm: 

a) Có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm tó lẽn phù hợp 
lĩnh vực tại khoản 1 Điều 3 Quy định này. 

b) Chủ trì ít nhất 01 (một) nhiệm vụ khoa học và công nghệ cẩp Bộ, cấp tỉnh đã 
được nghiệm thu từ mức đạt trở lên hoặc là tác giả chính của các công bé trên các tạp chí 
khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS hoặc có các kết quả nghiên cứu được cẩp văn bằng 
bảo hộ sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, giong cây trồng, thiêt kế bổ trí 
mạch tích hơp bản dẫn) hoặc có kinh, nghiệm trong triển khai nghiên cứu phát triển, 
sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm. 

Đỉều 5. Điều kiện và tiêu chí cụ thl đuợc hưởng U'U đãi tiền lươug, tiền công 
đối vói các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do 
ủy ban nhân dân Thành phố thành lập 

1. Người đứng đàu, cấp phó cùa người đứng đầu trong tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập do ủy ban nhân dan Thành phố thành lập 

a) Mức 1: có từ 05 đến dưới os nam kinh nghiệm trong lĩnh vực tại khoản 1 Điều 3 
Quy định nảy vả chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc 
02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp tinh đã được nghiệm thu từ mức đạt 
trở lên hoặc là tác giả chính của 02 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong 
cơ sở dữ liệu WoS hoặc là tác giả của ít nhất 01 giải pháp hữu ích hoặc có kinh nghiêm 
triển khai 01 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và 
thương mại hóa sản pliâm. 

b) Mức 2: có từ 08 đển dưới 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tại khoản 1 Điều 3 
Quy định này và chủ trì ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc 
04 nhiệm vụ khoa học và cống nghệ cấp Bộ, cấp tinh đã được nghiệm thu từ mức đạt 
trở lên hoặc lả tác giả chính của 04 công trình công bo trên các tạp chí khoa học trong 
cơ sờ dữ liệu WoS hoặc là tác giả của ít nhất 01 sáng chế hoặc là tác giả của ít nhất 
02 giải pháp hữu ích hoặc là tác giả của ít nhất 01 văn bằng bảo hộ về giống cây trong 
hoặc lả tác giả của ít nhát 01 văn bằng bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp 
bán dẫn hoặc có kinh nghiệm triển khai 02 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, 
chuyển gicLO công nghệ và thương mại hóa sản phẩm, 

c) Mức 3: có từ 10 đến dưới 12 năm kính nghiệm trong lĩnh vực tại khoăn 1 Điều 3 
Quy định này và chù trì ít nhất 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc 
06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cáp tỉnh đã được nghiệm thu từ mức đạt 
trở lên hoặc lả tác giả chính của 06 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong 
cơ sở dữ liệu WoS hoặc là tác giả của ít nhất 02 sáng chế hoặc là tác giả của ít nhất 
04 gỉảỉ pháp hữu ích hoặc là tác giả của ít nhất 02 vãn bằng bảo hộ về giống cây trồng 
hoặc là tác giả của ít nhất 02 vãn bằng bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp 
bán dẫn hoặc triển khai 03 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyên giao 
công nghệ và thương mại hóa sản phẩm, 

d) Mức 4: có từ 12 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vục tại khoản 1 Điều 3 
Quy định này và chủ trì ít nhất 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc 
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08 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh, đã được nghiệm thu từ mức đạt 
trờ lên hoặc là tác giả chính của os công trình công bo trên các tạp chí khoa học trong 
cơ sờ dữ liệu WoS hoặc là tác giả của ít nhất 03 sáng chế hoặc là tác giả của ít nhất 06 giải 
pháp hữu ích hoặc ỉà tác giả của ít nhất 03 văn bằng bảo hộ về giông cây trông hoặc 
lả tác gia của ít nhất 03 văn bằng bảo hộ đối với thiết kê bỏ trí mạch tích hợp bán dân 
hoặc triền khai 04 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ 
và thương mại hóa sản phẩm, 

2. Trưởng, phó các phòng, ban, phòng thí nghiệm, đom vị trực thuộc trong tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập do úy ban nhân dân Thành phố thành lập 

a) Mức 1: có từ 03 đến dướỉ 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tại khoản 1 Điều 3 
Quy định nảy và chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh 
đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên hoặc là tác giầ chính của 01 công trình công bô 
trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS hoặc là tác giả của ít nhất 01 giải pháp 
hữu ích. 

b) Mức 2: có từ 05 đển dưới 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh, vực tại khoản 1 
Điều 3 Quy định này và chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học vả công nghệ cấp Bộ, 
cấp tỉnh đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên hoặc là tác giả chính của 02 công trình 
công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ lỉệu WoS hoặc là tác giả của ít nhất 
01 sáng chế hoặc )à tác giả của ít nhất 02 giải pháp hữu ích hoặc là tác giả của ít nhất 
01 văn bằng bảo hộ về giống cây trồng hoặc lả tác giả của ít nhất 01 vãn bằng bảo hộ 
đối vói thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn hoặc triển khai ít nhất 01 nghiên cứu 
phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ vả thương mại hóa sân phẩm. 

c) Mức 3: có tù os đến dưới 10 năm kinh nghiệm trong IMi vực tại khoản 1 Điều 3 
Quy đinh Iiày và chủ trì ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học vả công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh 
đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên hoặc là tác giả chính của 03 công trình công bố 
trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS hoặc lả tác giả của ít nhất 02 sáng chế 
hoặc lả tác giả của ít nhất 04 giải pháp hữu ích hoặc là tác giả của ít nhất 02 vãn bằng 
bão hộ về giống cây trồng hoặc là tác giả của ít nhát 02 vãn bằng bảo hộ đối vói thiết kế 
bố trí mạch tích hợp bán dẫn hoặc triển khai ít nhất 02 nghiên cứu phát triển, sản xuất 
thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm. 

d) Mức 4: có tù' 10 năm kinh nghiệm trờ lên trong lĩnh vực tại khoản 1 Điều 3 
Quy định này và chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cểp quốc gia hoặc 
03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cẩp tỉnh đâ được nghiệm thu từ mức đạt 
trở lên hoặc là tác giả chính của 04 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong 
cơ sở dữ liệu WoS hoặc là tác giả của ít. nhất 03 sáng chế hoặc là tác giả của ít nhất 
05 giải pháp hữu ích hoặc là tác giả của ít nhất 03 văn bằng bảo hộ về giống cây trồng 
hoặc lả tác giả của ít nhất 03 vãn bằng bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp 
bán dẫn hoặc triển khai ít nhất 03 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao 
công nghệ và thương mại hổa sản phẩm. 

3. Trường hợp lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do ủy ban 
nhân dân Thành phố thảnh lập có năng lực nghiên cứu cao hơn quy định tại khoản 1J 
khoản 1 Điêu nảy thỉ được liường ưu đâi mức tiên lương, tiên công tương ứng mà 
không phụ thuộc số năm kinh nghiệm, 
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Điều 6. Điều kiẹn xác định cá nhân, nhóm cá nhân hưởng ưu đãỉ thù lao 
thực Kiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

• V V • • o 4 J" • 

]. Các cá nhân, nhóm cá nhân hưởng ưu đãi thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học vả 
công nghệ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Là dối tượng quỵ định tại khoản 2 Điều 2 Quy định này và tham gia thực hiện 
chương trình, dự án khoa học vả công nghệ thuộc lĩnh vực tại điểm a3 b, c khoản 1 
Điều 3 Quy định này. 

b) Được cơ quan, người có thẩm quyền giao tham gia trục tiếp thực hiện các nội dung 
của nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo các chức danh hoặc nhóm chức danh quy định tại 
khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học vả Công nghệ hướng dẫn một so nội dung chuyên môn 
phục vụ công tác xây dụng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 
ngân sách nhà nước, 

2, Không áp dụng lat đãi thù lao thục hiện nhiệm vụ khoa học vả công nghệ đối với 
chương trình, dự án khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực tại điểm d khoản 1 Điều 3 
Quy định này. 

Chirơng III 
ƯU ĐÃI HÈN LƯƠNG, nỀN CÔNG ĐÓI VỚI CÁC CHỨc DANH LÃNH ĐẠO 
TRONG TỎ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP DO ỦY BAN 

NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THẢNH LẬP VÀ THỪ LAO THựC HIỆN 
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Điều 7. Ưu đãi tiền lương, tiền cồng đối với các chức danh lãnh đạo trong 
tổ chức khoa học và công nghệ công lập do ửy ban nhân dân Thành pho thành lập 

1. Đối với người đứng đầu tồ chức khoa học vả công nghệ cõng lập do ủy ban 
nhân dân Thành pho thảnh lập 

a) Mức ĩ là 60.000.000 đồng/tháng. 

b) Múc 2 là 80.000.000 đồng/tháng. 

c) Mức 3 là 100.000.000 đồng/tháng. 
d) Múc 4 là 120.000.000 đồng/tháng. 

2. Đối vói cấp phó cửa người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập 
do ủy ban nhân dân Thảnh phố thành lập 

a) Mức 1 là 50,000,000 đồng/thảng. 
b) Mức 2 là 65.000.000 đồng/tháng. 

c) Mức 3 là 85.000,000 đồng/tháng. 
d) Mức 4 lả 100,000.000 áèng/tháng. 
3. Đối với trưởng các phòng, ban, phòng thí nghiệm, đơn vị trực thuộc tổ chức 

khoa học và công nghệ công lập do ủy ban nhân dân Thành phố thành lập 
a) Mức 1 là 40.000.000 đồng/thảng. 
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b) Mức 2 là 50,000.000 đảng/tháng. 

c) Mức 3 lả 65.000.000 dồng/tháng. 
đ) Mức 4 là 80.000.000 đồng/thảng. 

4, Đối với phó các phòng, ban, phòng thí nghiệm, đơn vị trực thuộc tổ chức khoa học 
và công nghệ công lập do ủy ban nhân dân Thành phô thảnh lập 

a) Mức 1 là 30.000,000 đồng/tháng, 
b) Mức 2 là 40.000.000 đông/tháng. 
c) Mức 3 là 50.000.000 đồng/tháng, 

d) Mức 4 là 60,000.000 đồng/tháng. 

5, Các mức ưu đài quy định tại khoản 1,2,3 và 4 Điểu này không bao gồm tiền luung, 
tiền công, phụ cấp và các chế độ khác theo quy đinh pháp luật hỉện hành. 

Điều 8. Chế độ phúc )ợi và chính sách uu đãi khác đối vói các chửc đanh 
lãnh đao trong tổ chức khoa học và công nghê công lập do ủy ban nhân dàn 
Thành pỉiố thanh lập 

1. Được xem xét tăng 10% mức un đãi tương ứng được hường tại khoản 1,2,3 
vá 4 Điều 7 Quy định này 01 (một) năm một lần căn cứ kết quả đảnh giả hoạt động 
hàng năm. 

2. Được thưởng 02 (hai) tháng mức ưu đãi tương ứng được hưởng tại khoản 1, 
2.3 và 4 Điểu 7 Quy định này khi được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối năm; 
01 (một) tháng mức ưu đãi tại khoản 1 > 2, 3 và 4 Điều 7 Quy định này khi được đánh giá 
hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối năm. 

3. Được tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định từ 
ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. Mức dự toán ĨÌ1Ù lao thực hiện nhiệm vụ 
khoa học vả công nghệ bằng 50% định mức lập dự toán tương úng với chức danh 
tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong năm. 

4. Được hưởng các chế độ phúc lợi và chính sách liu đãi khác theo quy định của 
tổ chức khoa học và công nghệ 11ƠÍ công tác, 

Điểu 9. Ưu đãi thù lao thực hiện nhiêm vu khoa học và công nghê 
1, Ưu đãi thù lao cho các chức anh hoặc nhóm chúc danh thục hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ tại khoản 1 Điều 6 Quy định này được tính theo số tháng quy đổi, 
cụ thể như sau; 

a) Định mức chi thù lao đốí với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ là 60.000.000 đồng/ngườí/tháng. 

b) Hệ số lao động khoa học của các chúc danh: chủ nhiệm nhiệm vụ: 1,0; thư ký 
khoa học: 0,6; thành viên chính: 0,8; thành viên: 0,6; kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ: 0,2. 

c) Các nội dung khác liên quan đến lập dự toán, quản lý sử dụng vả quyết toán 
kỉnh phỉ ngân sách nhả nước Thành phô Hồ Chi Minh thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ không quy định cụ thể tại khoản 1. khoản 2 Điều này được thực hiện 
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theo Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tải chính, 
Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ và các vãn bản quy phạm pháp luật hiệri hành có liên quan. 

2. Đổi với các chức danh hoặc nhóm chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ tại khoản 2 Điều 6 Quy định này thực hiện theo Thông tư số 03/2023AT-BTC 
ngày 10 tháng 01 nấm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông tư số 02/2023 /TT-
BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vả 
các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan. 

Chương IV 
NGUỒN KINH PHÍ VÀ TO CHÚ C THựC HIỆN 

Điều 10. Nguồn kính phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Thành phố, 

Điều 11. Tổ chức thực hiệu 

1. Trong quá trinh thực hiện Nghị quyết, nếu cỏ khó khăn, vướng mắc, ủy ban 
nhân dân Thánh phố kịp thời báo cáo Thường trực Hội đèng nhân dân Thành phố 
xem xét, giải quyết theo thẩm quyển; trưởng hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố thì báo cáo Hội đồng nhân dân Thảnh phố 
tại kỳ họp gần nhất. 

2. Trường hợp vãn bản dan chiếu tại Nghị quyết này được sửa đỗi, bỗ sung, thay thế 
thì thực hiện theo các vãn bản sửa đổi, bố sung hoặc thay thê đó./. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 20/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2023 

NGHỊ QUYET 
Quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điêu kiện, nội dung và mức hô trợ dự án 
đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI 

Căn cứ Luật Tẻ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đôi, bô sung một sế điều của Luật Tô chức Chỉnh phủ và Luật Tồ chức 
chính quyên địa phươỉĩg ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 20]9; 

Cân cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp htậỉ ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa mị, bô sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuậĩ 
ngày ỉ8 tháng 6 nãm 2020; 

Căn cứ Luật Khoa học vá Công nghệ ngày ỉ8 tháng 6 nấm 20 ỉ 3; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 20Ỉ5; 
Căn cứ Nghị quyết sổ 98/2Ồ23/QHỈ5 ngày 24 tháng 6 Ỵỉãm 2023 của Quếc hội 

VỂ thí âiểm một sỗ cơ chế\ chính sách ẩặc thù phát triển Thành phổ Hồ Chỉ Minh; 
Xét Tờ trình sể 5587/TTỉ'- ƯBND ngày 10 thảng ỉ ỉ năm 2023 của ủy ban 

nhân dần Thành phô vê ban hành Nghị quyêt quy ãịnh ỉĩnh vực ựu tiêntiêu chí, 
ãiều kiện, nội dung và mức ho ù'ơ dự án đoi mói sàng tạo, khởi nghiệp sáng tạo 
trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh; Báo cảo thẩm tra sề Ỉ0Í7/BC-HĐND 
ngày ì Ồ tháng ỉ ĩ năm 2023 của Ban Kình tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân 
Thành phổ; ỷ kỉển thảo luận cùa đại biểu Hôi đồng nhẩn dân Thành phế tại 
ỉộ họp. 

QUYÉT NGHỊ: 
Điều 1. Pham vi điểu chĩnh r 

Nghị quyết này quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và 
mửc ỉìẫ trợ dự án đổi mởi sống tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên đỊa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh theo quy địĩih tại điểm đ, điểm e khoản lạ Điều 8 và điểm a khoản 3 
Điều 11 của Nghị quyết số 9S/2023/QHĨ5 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quổc hội 
về thí diểm một số cơ chế5 chừih sách đặc thù phát triển Thảnh phố Hồ Chi Minh. 
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Điền 2. Đoi tượng áp dụng 
Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có dự án đồ ì mớì sáng tạo, 

khởi nghiệp sáng tạo thuộc các lĩnh vực ưu tiên cùa Thành phố Hồ Chí Minh vả 
các tổ chức, cá nhẫn khác có liên quan. 

Điều 3, Giải thích từ Dgữ 
Trong nghị quyết này các từ ngũ dưới đây được hiểu nhu sau: 
1. Dự án đỗi mới sáng tạo, khỏfì nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền irom tạo lả 

dự ấn trong giai đoạn hoàn Ểdận ý tưởng thông qua các hoạt động nghiên cứu 
sản phẩm/ dịch vụ/ giải pháp, kiểm chứng ý tưởng, nghiên cửu thị trường vả lập 
kế hoạch khã thi phát triển sản phẩm/ dịch vụ/ giải pháp. 

2. Dự án đổi mới sáng tạo, khôi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn ươm tạo là dự ản 
Irong giai đoạn phát triển sần phẩm/dĩch vụ/giải pháp, hoàn thiện mô hình kinh doanh 
và chiền lược phát ỈEiên[thông qua các hoạt động: tư vân, kểt tLÔi với các thành phân 
cửa hệ sirih thái lĩhữi nghiệp sáng tạo, dịch vụ hỗ trợ đôi mới sấng tạo và khỏi nghiệp, 
cơ sở vật chất và các nguồn lực khác. 

3. Dự án đổi raớĩ sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở gỉaỉ đoạn tăng tốc là dự án 
trong giai đaạn đã có sản phẩm/ dịch vụ/ giải pháp, khách hàng vả đang có tìhu cầu 
mở rộng thị trường, âm kiềm nhà diu tư thông qua các hoạt động; m vấnf kết nối với 
các thành phần của hệ sình thái khởi nghiệp sáng tạo, đặc bi ệt là các qixỹ đâu tư 
mạo hiểm, dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo vả khởi nghiệp, cơ sờ vật chât vả các 
nguồn lực khác. 

Điều 4, Các lĩnh vực ưu tỉên 
i . Lĩnh vực Thương mại điện tử; 
2. Lĩtíh vực Cống nghệ tài chính; 
3. Lĩnh vực Logistic; 

4. Lĩnh vực Công nghệ gỉáo dục; 
5. Lũù vực Y tế và chăm sóc sức khỏe; 
6. Lĩnh vực Nông nghiệp cống nghệ cao; 

7. Lĩnh vực Phát triển bền vững; 
ẵ, Lĩnh vực Chuyển đổi số; 
9. LML vực An Ĩiĩnh mạng. 
Điều 5, TÍỄU chí tuyÊn chọn dự án đổi mổi sáng tậOj khỏi nghiệp 

sáng tạo 
Dự án đối mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo được tuyển chọn dựa theo 

các tiêu chí sau: 
i. Tính sáng tạo; 
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2. Nãng ỉực tố điức thực hiện; 
3. Hiệu q-uả kinh tế hoặc tác động xã hộí; 
4", Thị trường tiềm năng; 
5, ửng dụng cồng nghệ; 
6. Mồ hình kinh. đoanh. 

Điều 6. Mức hẽ trỢj nội dung, điền kiện hỗ trợ dọ Ổ11 đổi mới sáng tạo, 
khởi nghiệp sáng tạo ô giaỉ đoạn tiền nơm tạo 

1Mức hỗ trợ 40 triệu đồng/dự án và thời gỉan hỗ trợ không quá- 6 tháng/dự án. 
2, Nội dung hỗ trợ: 
a) Tiền công lao động trực tiếp cho cá- nhân, nhóm cá nhân thực hiện dự án: 

10 triệu đồng/dự án, 
b) ĨIỖ trợ chi phí tổ chức hoạt động tuyển chọn dự án; chi phí thuê chuyên gia; 

chỉ phi sử dụng các dịch vụ hỗ trự đổi mới sáng tạo vầ khởi nghiệp; chi phí sử dụng 
cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung: 30 triệu đềng/dự án. 

3, Điều kiện hỗ trợ từ ngân sách Thành phố I-IỒ Chí Minh: Tại thời điềm 
đãng ký dự án chưa nhện được bất kỷ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngậxi sách Thành phô 
cho giai đoạn tiền ươm tạo. 

Điều % Mức hỗ trự? nệ' dungf điều kiện hỗ trọ" dự án đổi mới sáng tạo, 
kliỏi nghiệp sáng tạo ỏ' giai đoạn trom tạo 

L Mức hỗ- trợ 80 triệu đồng/dự án và thờ É gian hỗ trọ1 không quá 
12 tháng/dự án. 

1. Nội dưng hỗ trợ: 
a) Tiền công lao động trực tiếp cho cá nhân., nhổna cá nhân thực hiện dự án: 

30 triệu đèng/dự án, 
b) Hỗ trọ. chi phí tổ chức hoạt động tuyển chọn dự án; chi phí thuê chuyên gia; 

chi phí sử dụng các dịch vụ ho trợ đo: mới sáng tạo và khởi nghiệp; chi phí sử dụng 
cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạOj khu làm việc chung: 50 triệu dồng/đự án. 

3- Điều kiện hỗ trợ từ ngân sách Thành pbé Hồ Chí Minh: tại thời điểm 
đãng ký dự án chưa nhận được bẩt kỳ nguồn kinh phí hỗ trợ tù1 ngân sách Thảnh phố 
cho giai đoạn ươm tạo, 

Điều s, Mức hổ trợ, nộĩ dungj điều kiện hỗ trợ dự ẩn tìối mới sẩĩig tạo, 
khởi ỉigMệp sáng tạo ỏ" giai đoạn tăng tốc 

1. Mức hỗ trự 400 triệu đổng/dự án và thòi gian hỗ ửợ không quá 12 tháng/dự án, 
Ưu tiên cho các dự án có đối ứng từ các nhà đầu tư khác. 

2. Nội dung hỗ trợ: 
a) Tiền công lao động trực tiểp cho cá nhân, nhỏm cá nhân thực hiện dự án: 

150 triệu đồng/dự án. 
b) Hỗ trợ chi phí thuê chuyên gia; chi phi sử tìụng các dịch vụ hỗ trợ đổi mới 

sáng tạo vả khởi nghiệp; chi phí sử dụng cơ sở kỹ tỉuiật, cơ sở ươm tạo> khu làm việc chung; 
250 triệu đồng/đự án. 
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3. Điều kiện, hỗ trợ từ ngân sách nhả nước Thãnh phố Hồ Chí Minh: tại thòi điểm 
dăng ký dự án chưa nhận được bát kỳ nguồn kỉnh phí hỗ trợ tù ngâll sách Thảnh phố 
cho giãi đoạn tăng tốc, 

Điều 9. Ngnồn kinh phí Ếhực hiện 
Kinh phí thực hiện từ nguồn chi thưởng xuyên của ngân sách Thành phố. 

Điều 10. Tổ chức thục hiện 
1. Giao Uy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này 

thống nhất trên địa bản Thành phố đảm báo hiệu quả, côns khai, mình bạch theo 
quy định pháp luật. 

2, Thường trực Hội đồng nhản dân Thành phố, các Ban cua Hội đồng 
nhản dân Thành phé, các Tổ đại biểu và đại biểu Hộí đồng nhân dân Thảnh phổ 
giám sát chặt chẽ quá trình tồ chức triên khaỊk thực hiện Nghị quyêt nảy. 

Nghị quỹết nàv đã được Hội đồng nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh khóa X, 
kỳ họp Ihử mười haí thông qưa ngày 11 tháng 11 nãm 2023 và có hiệu lực thi hành 
từ ngày 21 tháng 11 năm 20237. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 21/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2023 

NGHỊ QUYET 
Quy định về chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy 

và người sử dụng trái phép chất ma túy bị tạm giữ theo thủ tục hành chính để 
xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI 

Căn cứ Luật Tữ chức chính qưyền địa phĩơỉĩg ngày ỉ9 tháng 6 năm 20Ỉ5; 
Luật sửa đổi, bổ sung mội số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tồ 
chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 
năm 2015; Luật sửa đôi, bổ sung một so điều của Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật ĩỉgày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà ĩiựởệ ngày 25 tháng ổ nãm 20.15ỉ 

Cân cử Luật Phỏng, chống ma túy năm 202ỉ; 

Côn cứ Nghị định số 34/20ỈỐ/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20 ỉ 6 cùa 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều vầ biện pháp thi hành Luật 
Ban hành vãn bổn quỵ phạm pháp luật; Nghị định sổ Ỉ54/2Q20/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phù sửa đổi, bổ sung một sổ điều 
của Nghị định số 34/20ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 năm 20ỉ 6 của Chỉnh 
phủ quy định chì tiết một sẩ điều vã biện pháp thì hành Luật Ban hành ván 
bàn quy phạm pháp ỉuật; 

Cân cứ Nghị định sấ Ỉ63/2ỮỈ6/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 20ỉ6 
của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách 
nhà nước; 
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Căn cứ Nghị định số ỉ ỉ 6/202Ỉ/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 202ỉ 
của Chính phủ quy định chì tiết một sế điều của Luật Phòng, chống ma túy ị. 
Luật Xử lý vi phạm hành chỉnh về cai nghiện ma túy và quản ỉý sau cai 
nghiện ma tủy; 

Căn cử Thông tư sề 62/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 
của Bộ Tài chỉnh quy định yiệc quản ỉý vá sử dụng kình phỉ sự nghiệp từ 

ngãn sách nhà nước thực hiện chế độ ảp dụng biện pháp đua vào cơ íỉở cai 
nghiện ma túy bắt buộc; cổĩĩg tác coi nghiện ma túy tự nguyện tai gia đình, 
cộng đổngỊ Cữ sở cai nghiện ma túy vỏ quản ĩý sau cai nghiện ma túy; 

Xét Tờ trình sổ 5545/TTr-UBND ngày 08 tháng ỉ ì năm 2Ữ23 của 
ủy ban nhân dân Thành phổ về quy định chính sách hễ trợ đối với ngưởi 
cai nghiện ma túy và người sừ dụng trái phép chất má túy bị tạm giữ theo 
thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện tại cơ sở cai nghiện ma 
túy cóng lập trên địa bàn Thành phổ Hô Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 
Ỉ0Ỉ0/BC-HĐND ngàỵ ỈQ tháng ỉ ỉ năm 2023 của Ban Vãn hóa - Xã hội, 
Hội ổồĩĩg nhân dân Thành phố; ý kiến cùa các ắạị biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phũ tại kỳ họp. 

QUYÉT NGHỊ: 

Biềỉi lể Phạm vi đỉều chỉnh, đổỉ tượng ẳp dụng 

1. Phạm vi điều chĩnh: 

Quy định về chính sách hỗ trự đốí với người cai nghiện ma túy và 
người sử dụng trái phép chất ma túy bị tạm gỉữ theo thủ tục hành chính để 
xác định tình trạng nghiện ma tủy tại cơ sờ cai nghiện ma túy công lập trên 
địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh. 

2, Đối tượng áp dụng: 

a) Người nghiện ma túy bi áp dụng biện pháp đưa vảo cơ sử cai 
nghiện bắt buộc của Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Người nghiện ma túy trong thời gian chờ lập hi sơ đề nghị áp 
đụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bát buộc của Thảnh phé Hồ Chí Minh. 
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c) Ngưùĩ cai nghiện ma túy tự nguyện tạ ĩ các cơ sỡ cai nghiện ma 
túy công lập của Thảnh phố Hồ Chí Minh; người cai nghiện ma túy tự 
nguyện tại gia đì nhị; cộng đong cớ nhu cầu thực hiện cai nghiện tại cơ sở 
cai nghiện raa túy công lập của Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành ít nhất 
ba giai đoạn theo quy dịnh tại Điều 22, Đièu 23 và Điều 24 Nghị địiih số 
116/2021/NĐ-CP ngay 21 tháng 12 nam 2021 của Chính phủ. 

d) Người sử dụng trái phép chất ma túy bị tạm giữ theo thủ tục hành 
chính đề xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở caì nghiện ma tụy 
công lập của Thánh phố Hồ Chí Mình. 

d) Cơ quan, tổ chức;, cả nhân cỏ liên quan. 

Đìèu 2. Chính sách hỗ trợ 
* 

1, Chỉnh sách hỗ trợ đối với ngưòỉ nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp 
đưa vào cư sờ cai nghiện bắt buộc công lập của Thành phố Hồ Chí Minh: 

a) HỖ trợ đưa người cai nghiện bắt buộc chấp hành TỉOttg quyết định 
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương nơi cư trú (nêu họ không 
có): 01 bộ quẩn, áo, thanh toán theo chi phí thực tẻ phát sinh và hóa đơn 
chứng từ hợp pháp, tối đa không vượt mức 300.000 (tồng/người. 

b) nỗ trợ học văn hóa cho ĩlgườl cai nghiện bắt buộc từ 18 tuổi trở lên: 
Thanh toán theo chi phí tbực tể phát sinh và họa đơn? chúĩig từ hợp pháp- nộỉ 
dung chì theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 62/2G22/TT-BTC của 
Bộ Tài chính. 

2, Chính sẩch hỗ trự đố ỉ với ngườỉ nghiện ma túy trong thời gỉan chờ 
lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đua vào cơ 3 ở caì nghiện bắt buộc của 
Thành phố I-IỒ Chí Miiiìi: 

Hô trợ chi phí mai táng đổi với trường hợp chết tại cơ sở mà khống có 
thân nhân hoặc thân nhản không đến rihận trottg vòng 24 giờ kể từ thời dícm 
đối tượng chết: mửc hỗ trợ tối thiểu bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội 
theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 quy định về 
chính sách trợ giúp xã hội đổi với đối tượng bảo trự xã hội, thanh toán theo 
chi phi thực tế phát sinh vả hóa đem, chứng từ hợp pháp. 

3, Chính sách hỗ trợ dỗĩ với người cai nghiện ma túy tự nguyện: 

3.L Hỗ trợ áốL vửỉ người nghiện ma túy caỉ nghiện ma túy tự nguyện 
tại các cơ sở caí nghiện công lập của Thành phố Hồ Chí Minh: 
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ạ) Hỗ trợ chi phí khám sảng lọc, đánh giả mức độ nghiện, tliực hiện các 
dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác 3ỹ và theo hướng dẫn 
chuyên môn của Bộ Y tế để quyết dinh chế độ cai nghiện ma tủy: mức hỗ trợ 
100%, thanh, toáti theo chi phí thực tế phát sinh và hỏa đơn, chửng từ hợp 
pháp và theo giá dịch vụ khảm bệnh, chữa bệnh hĩện hành do cơ quan có thẩm 
quyền quyết định đéi với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công Lập. 

b) Hỗ trợ chỉ phí thuỗc chừa bệnh thòng thường, phòng chống lây 
nhiễm HIV/AIDS> cẩc bệnh truyền nhiễm và phồng, chống dịch bênh cho 
người cai nghiện bị ém được diều trị tại cơ sở cai nghiện: mức chi theo chi 
phí thực tế phát sinh và hỏa đơn, chúng từ hợp pháp. 

c) Hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cửa người cai nghiện bằng 0,s mửc lương 
cợ sở hiện hảrih. Ngày IẶ tết Dương lịch ngưòi cai nghiện được Sn thêm 
không quả 03 lẩu tiẽu chuẩn ngày thường; các ngày tết Nguyễn đản người cai 

nghiện được ăn thêm không quá 05 làn tiêu chuẩn Mgàỵ thưímg; chế độ ăn đối 
với nguủi cai nghiện bị ốm do Giám dốc cơ sở oai nghiện quyết định theo chỉ 

đỊotl của nhân viên y tể điều trị J nhung không thấp hon 03 lần tiêu chiiần ngày tiiưòng. 

d) Ho trợ tỉền chăn, màn, chiểu gối, quần áo> đà dùng sinh hoạt cá ỉshân 

vả băng vệ sinh đối với nữ: mức chi theo chi phỉ thực tế phát sinh và hứa đơn, 
chửng từ hợp pháp, nhung tối đa khống vượt mức 0,9 mức lương cơ sở hỉện 

hành/nãm. 

đ) HỖ trợ chi phí điều trị đổi vứỉ ngưùi cai nghiện bị ốm nặng vượt quá 
khả nấng điều trị của cơ sở m nghiện được đưa đến bệnh viộrt đjèu trị: 
Trường hợp người cai nghiện có bầo hiểm y tế thì kỉnh phí khám, chữa bệnh 
cho người caỉ nghiện do bảo hiểm y tể chỉ trả theo quy định- Trường hợp 

người cai nghiện không củ bảo híẻm y tế thì kinh phí khám, chữa bệnh cho 
người cai nghiện do ngân sách Nhà nước đảm bảo, thanh toán theo chì phí 

thực tế phát sinh và hóa đơạ, chứng từ hợp pháp. 

e) Hỗ trợ chi phí đưa, đớn ngưòi cai nghiện trong trường hợp bị ốm 

nặng vượt quá lĩhả nãng điều trị cùa cơ sỡ cai nghiện được đưa đến bệnh viện 

đĩều trị: 
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HỖ trợ tiền tàu xe hùặc thuê phương tiện vặn chuyền đưa, đón người 
cai nghiện: mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông áp dụng tại đia 
phượng. Trưùng hợp bố trí bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị. múc ho trợ 
bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giói hãnh chỉnh và giả xăng 
tại thời điểm vận chuyển. Trưởng hơp thuê xe bôn ngoài thì giá thuê XÊ theo 
họp đồng thỏa thuận* phù hợp với giá cả trên địa bàn tại thời điểm thuê. Thử 
trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc quyết định bố ưí phương 
tiện, thui xe bẽn ngoài dâm bào tiết kiệm, hiệu quả.. 

g) HỒ trự học vãn hóa; mức chi theo chi phí thực tế phát sinh vã hóa 
đan, chứng từ hơp phảp; nội dung chi theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông 
tư sô 62/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

h) HỖ trợ một lần học nghề đố ĩ với người cai nghiện chưa có nghề hoặc 
cỏ ngliề nhưng không phù hợp, có nhu cầu học nghề trinh độ sợ cấp và dưới 
03 tbỀig (không hỗ trợ đốỉ vớỉ trường hợp cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ĩĩia 
túy công lập từ lần thứ liaí tó lên đã được học nghề); thanh toán theo chi phi 
thực té phát sinh và hóa đơn, chứng tù' hợp pháp, 

i) HỖ trự chi phí mai táng đối với trường hợp chết trong thời gian caỉ 
nghiện tại cơ sở mà không có thân nhân hoặc thân nhân không đến nhận trứng 
vồng 24 giờ kể từ thời điềm đối tượng chết: mức hô trợ tốì thiểu bằng 20 lần 
mức chuẩn trợ giúp XỀ hội íheas Nghỉ định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 thẩng 

3 năm 2021 quy địnli về chính sách trợ giủp xã liội đối với đối tượng bảo trợ 

xẩ hội, thanh toán theo chi phí thực li phát shh vả hỏa đơn chứng từ hợp pháp. 

k) Hỗ trự chi phí khám sức khỏe định kỳ 06 thống/lần: mức chỉ theo giá 
dịch vụ khám, chữa bệnh hiện hành do cơ quan có thẳm quyền quyết định đái 

vơi cơ sở khám bệnh, chữa bênh công lập, thanh toán theo chi phí thực tế phát 
sính và hóa đơn chứng từ hợp pháp. 

1) Hô trợ tiền diện, nước sinh hoạt: múc chi theo thực tế phát sính và 

hóa đon, chứng từ íiợp pháp, nkmg tối đa không vượt mức ì 00,000 

đong/ngiĩời/thảng. 
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ỉn) Hỗ trợ chi phí tổ chức hoạt động văn hóa, van nghệ, thể dục, thề 
ữsăo, đọc sách, báũ, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giảỉ trí khác 
ngoài thời gian học tập và iao động: thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh 
và hóa đơn chứng tù' hợp pháp, tối thiểu 100.000 đồng/tigười/nãra. 

n) Hỗ trợ đuu ntgưòi đi cai nghiện tự nguyện tại các cơ sử caỉ nghiện ma 
tủy công iập và đua người cai nghiện chấp hành xong thời gian cai nghiện trở 
vè địa phương nơi Cữ trú: 

- Mức hỗ trợ tíèn ãu trong những ngày đi đường: 70.000 
đồng/người/ngày, tối đa không quá 03 ngày. 

- Mức hỗ trợ tiền tàu xe: theo giá phương tiện cọng cộng phổ thông 
hoặc bố trí bằng phương tiện của đơn vị, mức hẽ trợ bằng 0,2 lít xăĩig/km tính 
theo khoảng cách địa gĩửỉ hành chỉiih và gì á xãng tại thời điểm vận chuyền 
hoặc thuê xe theo hợp dồng thỏa thuận, phù hợp với giá cả trên địa bàn tại 
thời đỉểm thuê. 

- Hỗ trợ quần, áo (nếu họ không có); Oỉ bộ, thanh toán theo chi phí 
thực: tế phảt sinh và hóa đom, chứng từ hợp pháp, nhưng tối da không VỊTỢÍ 
mưc 300.000 đèĩig/ngirùỉ. 

3.2. Hỗ trợ đố ĩ vớỉ ngườĩ ngliĩện ma tủy cai Ĩighĩện ma tủy tự nguyện 
tại gía đìỉili. cộng đồng có nhu cầu thực hiện cai nghiện tai cơ sở cai nghiện 
ma túy công lạp của Thành phố Hồ Chi Mỉtiii; 

Chi hỗ trợ 01 (một) Lằn kinh phí cai nghiện đối vớì người cai nghiện ma 
túy tự nguyện tại gỉa đình, cộng đông có nhu cầu thục hiện cai nghiện tại cơ 
sở cai nghiện ma túy công lập của Thành phố Hồ Chí Minh khí hoàn thành ít 
nhất 03 (ba) gĩai đoạn theo quy định tại Điều 22, Đièu 23 và Điêu 24 của 
Nghị định số 116/2021/NB-CP; thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh và 
hóa dơn, chứng từ hợp pháp, nhưng tồi đa không quá 3,5 lần mức lương cơ sở 
hiện hành. ' 

4, HỖ trợ đổi với người sủ dụng trái phép chất ma túy bị tạm gỉữ theo 
thú tục hành chỉnh để xác đình tình trạng nghiện ma túy tại cơ sỡ .cai nghiện 
ma túy công lập của Thành phố I-IỒ Chí Minh: 

a) Hỗ trợ tỉền ãn hảng ngày là 0,027 mức luơng C0 Bớ hiện hảnh. Mức 
hỗ trợ tiền ãn thêm trong Ngày IẶ tết Dương iỊch (nếu có) không quá 03 lần 
tiêu chuần ngày thuồng; raức hỗ trợ tiền ãìì thêm Mộ ngày tết Nguyên đán 
(nếu cỏ) không quá 05 lần tiêu chuẫn ngày thường; chể độ ằiL trong những 
ngày bị ốm theo chỉ định của nhâa viên y tế điều trịJ nhưng khũng thấp hơn 
03 lần tiễu chuẩn ngày thường. 
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b) HỖ trợ tiền đỉận, nước sinh hoạt: mức chi theo thực tế phát sinh vả 
hóa đơnJ chủng từ hợp pháp, nhưng tối đa không vượt mức 1 DO,000 
đồng/ngườí/thảng. 

c) HỖ trợ tiền chăn, mãn* chiếu gối, quần áo, đồ dùng sinh hoại; cá nhân 
vả bằng vệ sinli đối với nữ: mức chi theo chi phí thực tế phát sinh và hóa đơn, 
chứng tử hợp phápi nhưng tối đa không vượt mức 700,000 đồng/người/lần. 

d) Hỗ trợ tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và điều 
trị các bệnh cơ hội khác (nếu có) theo thea hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y 
tế; Mức chì theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện hầnh do m quan có 
thầm quyền quyết định đổ ỉ với cơ sở khẩm bệnhj chữa bệnh công lậpH 

Điều 3* Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngân 
sách nhả ítữớe, 

Diều 4. Tổ chức thưc hiện 

1. Giao ủy ban nhân dân Thành phố: 

- Tổ chức triển khai thực hiện cổ hiệu quả Nghị quyết này. 

- Tổ chữc rả soát Thông tư số 62/2Ũ22/TT-BTC ngày 05 tháng 10 
năm 2D22 của Bộ Tài ehítíh quy định việc quản lý vả sử dụng kinh phí sự 
nghiệp từ ngân sách nhả nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào 
ca sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công; tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại 
gỉa đình, cộng đồng, cơ sở caí nghiện ma túy vầ quàn lỹ sau cai n&hĩện ma 
túy đổ kịp thời trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xẻt> điều chinh, bổ 
sung các chế độ liên quan các đố ì tuợng khác ngoàĩ cảc đổ ỉ tượng được quy 
định tạỉ khoản 2, Đỉềư 1 Nghị quyểt nảy. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, Tổ Đại biểu 
vá đại biểu Hội đổng nhân dân Thành phổ giám sát chặt chẽ quá trình tồ 
chức thực hiện Nghị quyết này. 
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Đỉều 5. Hiệu lực thì hành 

1. Các chể độ hỗ trợ đéi với người cai nghiện ma túy quy định tại 
Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 nãm 2015 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về chế độ hỗ trợ đổi vúi người lỉghiện ma túy cai 
nghiện ma túy tại gia dinh, tại cộng đồng Irên ềịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh, Nghị quyẻt số Ỉ0/20I9/NQ-HĐND ngày 13 thặng 7 nãin 2019 của 
Hội dồng nhân dân Thủnh phủ về chề độ Ì1G trợ cho người cai nghiện ma 
tủy bắt buộc tại cộng ổồng trên địa bàn Thánh phố Hồ Chí Minh và Nghị 
quyết số 12/2020/NQ-ỉ-lĐND ngày 09 tháag 12 năm 2020 của Hội dồng 
nhân dân Thảnh phố về chỉnh sách hẽ Lrụ đốỉ vớỉ người cai nghiện aia túy 
tự nguyên tại gia đình, tại cộng đồng và tại cơ sờ cai nghiện ma tủy trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết 
này có hiệu lực thi hành. 

2. Nghị quyẻt náy đã đuợc Hội đồng nhân dân Thành phổ Hồ Chí 
Minh Khóa X, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 11 nãm 2023 và có 
hiệu lực từ ngảy 01 thảng 01 năm 2024.Ị. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • • 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 22/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày II thúng II năm 2023 

NGHỊ  QUYẾT 
Quy định về mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI 

Cân cứ Luật Tồ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 20 ỉ 9; 

Cân cứ Luật Bctft hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 nấm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bân quy phợm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngăn sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Cân cứ Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 năm 20ỉ 6 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
vãn bản quy phạm pháp luật; Nghị định sổ 154/2Ồ2Q/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
nâm 2020 cùa Chỉnh phủ sửa đổi, bồ sung một sổ điều của Nghị định số 
34/20ỈỐ/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 năm 20ỉ 6 của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết một 
sổ điều và biện pháp thì hành Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật; 

Cân cứ Nghị định số ỉ63/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 20Ỉ6 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một số điều cùa Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét Tờ trình sổ 5507/TTr-UBND ngày 07 tháng ỉ ỉ năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phố về dự thào Nghị quyết quy định về mức chỉ hễ trợ cộng tác 
viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn Thành phổ Hồ Chỉ Minh; Báo cáo thẩm 
tra số Ỉ ỒỈỈ/BC-HĐND ngày Ỉ0 tháng ỉ ỉ nãm 2023 cùa Ban Vãn hóa - Xã hội 
Hội đồng nhân dân Thành phố; ỷ kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân Thành phô tợi kỳ họp; 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi díềti chỉnlỉ 

NgM quyêt này quy địniì mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng 
trên địa bàn Thánh pho Hổ Chí MÍHIL 

Điẻu 2. ĐÁi tưọng áp dụng 

Cộng tác viên sức khỏe cộtig đồng và các cơ quarụ tổ chức, cá nhân có 
liên quan. 

Điều 3, Mức chi hỗ trọ- cộng tác vicn sức khỏe cọng đồng 

1 „ CỘTìg tảc viẻn sức khoe cộng đồng thuộc thành phố Thủ Đức và 16 quận 
được hường mức hỗ ừợ là 500,000 dồng/ngtrời/tháng và cộng tác viên súc khòe 
cộng đồng thuộc 5 huyện được hưởníì mức hỗ trợ lá 550,000 ổồng/ngirờí/thủiig. 

2. HỔ trợ một phần kinh phí mua thẻ báo hi êm y tế hộ gia dinh dối với các 
tỊỊĩtmg hợp CỘ1ÌỈÍ tác viên sức khóe cộng đồng chừa có thè bào Mểni y tế là 
3 Ũ Ũ.000 đong/người/riãirL 

ĐÌẺU 4, Nguồn kinh phi 

Nguồn kinh phí tliực hiện: ngân sách nhả nưức đảm bao theo phàn cẩp 
neân sách lìiện liảnli. 

ĐiẺu 5, TỔ chức thire hiện 

1. Giao ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển kliai tlụrc hiện hiệu quà 
Nghi quyết này, 

2. Thường trực Hộ í đồng nhân dân Thảnh phố, cảc Ba II Hội đồng nhân dân 
Thành phốs Tổ dại biểu và (lại biêu Hội Ểềàg nhân dân Thầbh phô giám sát chặt 
chẽ qui trinh tô clìửc triến khai thực hiện Nghị quyểt náy. 

Nghi quyết này đã được Hội đồng nhẩĩi dân Thảnh phổ Hồ Clìí Minh 
Klióa X, kỳ họp thứ Mười hai thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2Ũ23 vá cỏ hiệu 
lực từ ngày 01 thátìê 01 năm 2024../. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • • 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 23/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 iháng 11 năm 2023 

NGHỊ  QUYẾT 
Về quy định mức chi lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyền địa phương ngày ỉ9 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bể sung một sổ điều của Luật To chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phưong ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 20Ỉ9; 

Cãn cứ Luật Ban hành vân bản quy phạm pháp ỉuật ngày 22 tháng ổ năm 2015; 
Luật sủa đổi, bô sung một số điều của Luật Ban hành văn bản qưy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng ố nấm 2020; 

Căn cứ Luật Khoa học và Cổng nghệ ngày ỉ8 tháng 6 năm 20 ỉ 3; 

Căn cứ Luật Ngần sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 20ỉ5; 

Căn cứ Nghị định số Ỉ63/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 2 Ị tháng 12 năm 20ỉ6 của 
Chính phủ về Quy định chi tiết thỉ hành một so điều về Litậỉ Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 08/2QỈ4/NĐ-CP ngày 27 tháng ồ ỉ năm 2ỒỈ4 của Chỉnh phủ 
quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Nghị định so 95/2ỒỈ4/NĐ-CP ngày ĩ 7 tháng Ỉ0 nấm 20ĩ4 của Chỉnh phủ 
quy định về đẩu tư và cơ chế tài chính đỗi với hoạt động ỉàioa học và công nghệ; 

Căn cứ Thông tư sổ 03/2023/TT-BTC ngày ỉ 0 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chỉnh quy định ỉập dự toán,, quản lý sử dựng và quyết toán kinh phỉ ngân sách 
nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

^ Cân cứ Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngậy 08 tháng 5 nơm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về huống dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ 
công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 
ngân sách nhà nước; 
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Xét Tờ trình sổ 536ỉ/TTr-UBNp ngày 30 thảng ỉồ năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Tkànhphô Hô Chỉ Minh về ban hành Nghị quyểt quy định mức chỉ ỉập 
dụ toán thực hiện nhiệm vụ khoa học vồ công nghệ từ kinh phí ngân sách nhà nước 
ThànhphốHồ ChíMnh\Ẽáocáo ửémtrasỗ ỉ013/BC-HĐNDngọỵ ỉồứángỉĩ mĩm 2023 
của Ban Kỉnh tê - Ngân sách Hội đông nhẵn dãn Thành phổ Hồ chí Minh; ỷ kiến 
thảo luận của đại biêu Hội đồng nhãn dân Thành phổ Hồ Chí Mình tai kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đái tượng, nguyên tắc áp dụng 

1. Phạm vì điều chỉnh 

Quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
từ kinh phí ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 
ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

3. Nguyên tắc áp dụng 

Các nội dưng khác liên quan đến lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán 
kinh phí ngân sách Thảnh phô Hô Chí Minh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
không quy định cụ thể tại Nghị quyết này được thực hiện theo Thông tư số 
03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ (viết tắt là Thông tư số 03/2023/TT-BTC), Thông tư 
số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08 tháng 5 nám 2023 của Bộ trường Bộ Khoa học 
và Công nghệ về hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng 
dụ toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 
(vỉết tắt là Thống tư sổ 02/2023/TT-BKHCN) và các vàn bản quy phạm pháp luật 
hiện hành có liên quan. 

Điều 2. Định mức chi 

1. Định mức chi thù lao cho các thành viên tham gia nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ 

a) Chủ nhiệm nhiệm vụ: 40.000.000 đồng/ngưòi/tháng; 

b) Thư ký khoa học: 12.000.000 đồng/người/tháng; 

c) Thành viên thực hiện chính: 32.000.000 đồng/người/tháng; 

d) Thành viên: 16.000,000 đồng/người/tháng; 

đ) Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ: 8.000.000 đồng/người/tháng. 
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Dự toán chi thù lao tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo 
hướng dẫii của Bộ Khoa học vã Côĩig nghệ tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN, 

2. Định mức ch ĩ thù lao tham gia hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đâm khoa học 

a) Ngươi chủ trỉ: 2.000.000 đồĩig/buồi hội thảo; 

b) Thư ký hội thảo khứa học, diễn đàn, tọa đàm khoahợo: 500,000 đồng/buổi; 

c) Báo cáo viền trình bày tai hộỉ thảo khoa học, diễn đản, tọa đàm khoa học: 
3.000.000 đồng/báo cáo; 

d) Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đè nghị viết báo cáo 
nhưng không trình bảy tại hội thảo: 1,500.000 đồng/báo cáo; 

đ) Thành viên tham gia hội thảo khoa học^ diễn đàn, tọa đàm khoa học; 
300.000 đòng/thành viên/buổĩ, 

3, Định mức chi hoạt động của các Hội đồng tư vấn khoa học và cống ngliệ 

a) Chi tiến thù lao 
Đơn vị tính: ổồng 

TT Nội dung cong việc Đơn vỉ tính • Mức chì 

1 
CÌH tu1 vẩn xấc đĩnh nhiêm vụ khoa học và 
công nghệ 

a Chì họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ Hộ ỉ đồng 

Chủ tịch hội đồng 1,500.000 

Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng 1.000.000 

Thư ký khoa học 300.000 

Thư ký hành chính 300.000 

Đạỉ bĩểu được mời tham dự 200.000 

b Chi rìbỆQ xét đánh giá 
01 phiếu nhận 
xét đánh gỉá 

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hộỉ đồng 500.000 

Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện 
trong Hối đồng 700.000 
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c 
Chi thù lao xây dựng yêu cầu đặt hàng đối vơi 
các nhiệm vụ đề xuất thực hiện 

Nhiệm vụ 

Chủ tịch hội đồng 700.000 

Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng 500.000 

2 
Chí về tư vấn tuyển chọn, giao trực tỉếp 
tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ 

TT Nội đung công việc Đơn vi tính Mức chì 

a 
Chi họp Hội đồng tư vân tuyển chọn, giao trực liếp 
tô chức, cá nhân chủ tri nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ 

Hội đồng 

Chủ tịch Hội đồng 1.800,000 

Phó chủ tịch hội đồng; thành viên Hội đồng 1.500.000 

Thư kỷ khoa học 300,000 

Thư ký hành chinh 300.000 

Đại biểu được mời tham đự 200.000 

b Chi nhận xét đánli giá 01 phiếu nhận 
xét đánh giá 

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hộỉ đồng 700.000 

Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện 
trong Hội đồng 1.000.000 

3 Chi tư vấn đánh giá nghỉệm thu chính thứo 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

a Chi họp Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ 

Chù tịch hội đồng 1.800.000 

Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng 1.500.000 
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Thư ký khoa học 300,000 

Thư ký hành chính 300.000 

Đại biểu được mời tham dự 200.000 

b Chi nhận xét đánh gĩá 01 phiếu nhận 
xét đảnh giá 

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng 700,000 

Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện 
trong Hội đồng 1.000.000 

TT Nội dung công việc Đon vi tính Mửc chi 

4 
Chi thù lao chuycn gia xử lý các vẩn đề kỹ 
thuât liồ trơ cho hoat đông của Iiôi đồng. ||: # » # O * s 

Chuyên gia 1.500.000 

b) Dự toán chi tiền công cho Hội đồng đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ, 
chi hoạt động của các Hội đồng tư vấn khác được quy định tại Quy chế Quản lý 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh 
được áp dụng bằng 50% mức chi cho Hội đồng lư vấn đánh giá nghiệm thu quy định 
tại điểm a Khoản 3 Điều này. 

c) Dự toán chi họp tự đánh gíá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
(nếu có) được xây dựng trên cơ sở số lượng thành viên tham gia đánh giá với mức chi 
bằng 50% mức chi cho Hội đồng tư vấn đánh giả nghiệm thu quy định tại điểm a 
Khoản 3 Điều này. 

d) Dự toán chi thuê chuyên gia độc lập được tính bằng 5 lần mức chì thù lao 
(gồm tiền họp Hội đồng của Chù tịch Hội đồng và chi nhận xét đánh giá của ủy viên 
phản biện trong Hội đông) của Hội đông tương ứng quy định tại điểm a Khoản 3 
Điền này và do cơ quan có thẩm quyền quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
quyết định và chịu trách nhiệm. 

4. Đinh mức chi tiền thù lao của Tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và GÔng nghệ 
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Đơn vị ỉink: đồng 
TT Nội dung Đơn vi tính * Mức chí 

ị Tổ ưirởng tổ thầm định Nhiệm vụ 1.000.000 

2 Thành viên tổ thẩm định Nhiệm vụ 700.000 

3 Thư ký hành chính Nhiệm vụ 300,000 

4 Đại biểu được mời tham dự Nhĩệm vụ 200.000 

Điều 3. Nguồn kính phí 

Kinh phí bẳp đảm lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ lừ 
kình phí ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh được chi từ nguồn chi sự nghiệp khoa học 
và công nghệ thuộc ngân sách Thàrửi phổ, 

Đíèii  4,  Tồ chức thực hiện 

1. Giao ủy ban nhân dân Thảnh phố irìin khai vả tổ chửc thực hiện 
Nghị quyết này thống nhất trên địa bản Thảnh phố đảm bảo hiệu quả, công khai, 
minh bạch theo quy định pháp luật. 

2, Thường trực Hội đổng nhân dân Thành phổ, các Ban của Hội đồng nhân dân 
Thàìlh phố3 cảc Tổ đại biểu yà đại biểu Hội đồng lứiân dân Thành phố giám sát 
chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

3. Trường hợp văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bồ 5ung, 
thay thế thỉ thực hiện theo các vắn bản sửa đồi, bồ sung hoặc thay thể đó. 

4, Đối vớỉ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệi nhiệm vụ truởc ngàỵ Nghị quyét nảy có hiệu lực thi hành thi tĩểp tục áp dụng 
tlieo các quy định tại thời điêm phê duyệt nhiệm vụ cho đến khi kết thúc thời gian 
thực hiện nhiệm vạ 

Nghị quyết này dã được Hội đồng nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh khóa X, 
kỳ hạp thứ mười hai thông qua ngày 1 ] tháng 11 năm 2023 và có hiệu lực thi hànli 
tử ngàỹ 21 tháng 1 ] năm 2023Ế 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2023/QĐ-UBND Quận 8, ngày 21 tháng 11 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Thông tư sô 05/2021/TT-BNV ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ 
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trưởng Bộ Nội vụ hướng dân chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định sô 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định sô 31/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hướng dân chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân thành phô 
Thủ Đức và các quận - huyện; 

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ Quận 8 tại Tờ trình sô 1764/TTr-NV ngày 17 tháng 
11 năm 2023 và ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp Quận 8 tại Báo cáo sô 152/BC-
TP ngày 13 tháng 11 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 11 năm 
2023; thay thế Quyết định số 3820/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân Quận 8 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ 
thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8, Trưởng Phòng Nội vụ Quận 
8, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Trần Thanh Tùng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 

(Kèm theo Quyết định sô 01/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân Quận 8) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi 

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, 
quy chế phối hơp và tổ chức của Phòng Nôi vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8. 

2. Đối tượng điều chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Nội vụ 
thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban 
nhân dân Quận 8. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8, 
tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
về: tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công 
chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu 
viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các 
đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao 
động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; 
cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; chính quyền địa 
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phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức 
cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp 

(tổ chức dưới phường, xã, thị trấn); tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, 
lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thanh niên; thi đua, khen thưởng. 

2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành 
sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận, 
đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của 
Sở Nội vụ. 

3 Trụ sở làm việc của Phòng Nội vụ đặt tại số 04 đường Dương Quang Đông, 
Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chương II 
NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận: 

a) Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận: 

Quy hoạch, kế hoạch phát triển và chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực nội vụ trên địa bàn; 

Phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ 
cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 
phường; 

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội 
vụ. 

b) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo ngành, lĩnh vực nội vụ đối với cơ 
quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn theo quy định của Đảng, của pháp luật và chỉ đạo 
của cơ quan nhà nước cấp trên. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định bổ nhiệm nhân sự thuộc 
thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo quy định của Đảng và của pháp 
luật. 
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3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, 
chương trình sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, thông 
tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh 
vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. 

4. Về tổ chức bộ máy: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận trình Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân Thành phố) xem xét, 
quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân quận. 

b) Thẩm định đối với các dự thảo văn bản: 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan hành chính 
(bao gồm cơ quan chuyên môn và cơ quan hành chính khác), đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc Ủy ban nhân dân quận; 

Thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân quận (trừ trường hợp pháp luật 
chuyên ngành có quy định khác về cơ quan thẩm định); 

Thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể tổ chức phối hợp liên ngành thuộc 
thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo quy định của 
pháp luật. 

5. Về vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức: 

a) Thẩm định đề án vị trí việc làm, đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu 
ngạch công chức của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân 
quận; tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân quận quyết định theo thẩm quyền hoặc trình 
Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp quản 
lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: 

Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch biên chế công chức hàng 
năm hoặc điều chỉnh biên chế công chức thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân 
dân các phường thực hiện chính quyền đô thị; 

Thực hiện giao biên chế công chức đối với cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân 
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dân quận, Ủy ban nhân dân các phường thực hiện chính quyền đô thị trong tổng số 
biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao và theo phân cấp quản lý của Ủy 
ban nhân dân Thành phố. 

c) Tổng hợp cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân 
dân quận, Ủy ban nhân dân các phường thực hiện chính quyền đô thị; tổng hợp số 
lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên 
trách làm việc tại Ủy ban nhân dân phường trình Ủy ban nhân dân quận gửi Sở Nội 
vụ tổng hợp chung theo quy định của pháp luật. 

6. Về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng 
người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập: 

a) Thẩm định đề án vị trí việc làm, đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu 
viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo 
đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân quận. Trình Ủy 
ban nhân dân quận phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân Thành 
phố phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 
nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm 

vi quản lý. 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: 

Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch số lượng người làm việc 
của đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản 

lý; 

Quyết định giao, điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 
và số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với từng 
đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý 
sau khi được cấp có thẩm quyền giao và theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

c) Tổng hợp vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số 
lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo mức độ tự chủ tài 
chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trình Ủy ban nhân dân quận gửi Sở Nội 
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vụ theo quy định của pháp luật. 

7. Về thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí, tiền 
thưởng, thu nhập tăng thêm, các chế độ hỗ trợ khác do Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Hội đồng nhân dân Thành phố) quy định và các thu 
nhập khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động 
hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người hoạt 
động không chuyên trách ở phường: 

Về thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp theo quy định pháp luật; các 
thu nhập khác, sinh hoạt phí và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao 
động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và 
người hoạt động không chuyên trách ở phường. 

a) Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo thẩm quyền 
hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng 
bậc lương trước thời hạn và thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp, 
sinh hoạt phí, tiền thưởng, thu nhập tăng thêm, các chế độ hỗ trợ khác do Hội đồng 
nhân dân Thành phố quy định và các thu nhập khác theo quy định của pháp luật đối 
với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, 
thị trấn, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy 

ban nhân dân Thành phố. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm 
quyền giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách tiền 
lương, phụ cấp, sinh hoạt phí, tiền thưởng, thu nhập tăng thêm, các chế độ hỗ trợ 
khác do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định và các thu nhập khác theo quy định 
của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên 
trách ở phường, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự 
nghiệp công lập trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của địa 
phương. 

8. Về cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ: 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân quận: 

Quyết định hoặc các văn bản phân công các cơ quan, đơn vị cùng cấp thuộc Ủy 
ban nhân dân quận chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của công 
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tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ hoàn thành các nhiệm vụ 
được giao; 

Quyết định các biện pháp, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế 
độ công chức, công vụ trên địa bàn; khắc phục hạn chế và nâng cao chỉ số cải cách 

hành chính hàng năm. 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: theo dõi, kiểm tra các cơ quan, 
đơn vị cùng cấp và Ủy ban nhân dân phường thực hiện công tác cải cách hành 
chính, cải cách chế độ công chức, công vụ trên địa bàn; khen thưởng, động viên 

các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác cải cách hành chính theo 
quy định. 

9. Về chính quyền địa phương: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: 

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan cấp 

trên; 

Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, 
luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận; 

Trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thành lập, giải thể, nhập, chia 
tách khu phố; đặt tên, đổi tên khu phố trên địa bàn; 

Triển khai thực hiện công tác dân chủ ở phường và trong cơ quan hành 
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; công tác dân vận của chính quyền 
theo quy định của Đảng, của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan cấp trên. 

b) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo 
dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
phường; việc điều động, tạm đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân phường và giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường theo quy định 
của pháp luật. 

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thực hiện 
quản lý nhà nước đối với Khu phố theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý 
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của địa phương. 

10. về địa giới đơn vị hành chính: 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: 

a) Trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đề án thành lập, giải thể, nhập, 
chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính và giải 
quyết tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính quận, phường; việc công 
nhận phân loại đơn vị hành chính quận, phường; 

b) Quản lý hồ sơ, mốc, bản đồ địa giới đơn vị hành chính của quận, phường 
ở địa phương theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước 
cấp trên. 

c) Triển khai thực hiện các đề án, văn bản liên quan đến địa giới đơn vị hành 
chính sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định. 

11. về cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức và người hoạt động 
không chuyên trách ở phường và khu phố: 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: 

a) Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với cán bộ, công 
chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên 
trách ở phường, khu phố thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận 
theo quy định của Đảng, của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

b) Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức, 
cán bộ, công chức cấp xã và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật và phân 

cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

12. về tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ: 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về hội, quỹ 
xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ trong nước theo quy định của pháp luật, 
phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố. 

13. về văn thư, lưu trữ nhà nước 
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Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra 
việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ nhà nước đối với các cơ quan, 
tổ chức ở quận, phường theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của địa 
phương. 

14. Về tín ngưỡng, tôn giáo 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: 

a) Quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng không 
phải là di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được 
đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương. 

b) Giải quyết những vấn đề cụ thể về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của 
pháp luật, phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố và hướng dẫn của Sở 
Nội vụ. 

15. Về thanh niên: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận: 

Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, chương 
trình, kế hoạch, dự án, đề án phát triển thanh niên tại địa phương; xây dựng đội 

ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên; 

Thực hiện lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh niên khi xây 
dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng 
năm và từng giai đoạn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

thanh niên. 

b) Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thực hiện cơ 
chế, chính sách đối với thanh niên; giải quyết những vấn đề liên quan đến thanh 
niên theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của địa phương. 

c) Quản lý, khai thác và công bố dữ liệu thống kê về thanh niên, chỉ số phát triển 
thanh niên tại địa phương theo quy định của pháp luật. 

16. Về thi đua, khen thưởng: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức các phong trào thi đua và 
triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi 
đua, khen thưởng trên địa bàn. 
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b) Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của tập thể, cá nhân ở địa 
phương, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định khen thưởng hoặc đề 
nghị cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng 
trên địa bàn; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định 
của pháp luật. 

d) Làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận. 

17. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận hướng dẫn hướng dẫn các cơ 
quan, đơn vị cùng cấp và Ủy ban nhân dân phường thực hiện các nhiệm vụ, 
quyền hạn về công tác nội vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý 
của địa phương. 

18. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đối với các lĩnh vực do Phòng Nội 

vụ phụ trách để kịp thời đề xuất hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, văn bản không còn phù hợp thực tế hoặc quy 
định pháp luật hiện hành. 

19. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và xây dựng, quản lý, lưu trữ hệ 
thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Phòng Nội vụ. 

20. Tổng hợp, thống kê, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đối với lĩnh 
vực được giao quản lý. Thực hiện việc thông tin, báo cáo Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận, Sở Nội vụ và cơ quan có thẩm quyền về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. 

21. Quản lý tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch 
công chức và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức của Phòng Nội vụ theo 
quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của địa phương. 

22. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định 
của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân quận. 

23. Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác về quản lý nội bộ tại Phòng Nội vụ. 

24. Kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh và xử lý 
theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong lĩnh vực 
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được giao theo quy định của pháp luật. 

25. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận giao và theo quy định của pháp luật. 

Chương III 
TỔ CHỨC BỘ MÁY 

Điều 4. Trưởng phòng và các Phó Trưởng Phòng Nội vụ 

1. Phòng Nội vụ hoạt động theo chế độ Thủ trưởng. Phòng Nội vụ có Trưởng 
phòng, các Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, 
nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy 
ban nhân dân quận quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng Phòng Phòng Nội vụ cho 
phù hợp và đúng quy định. 

2. Trưởng Phòng Nội vụ là người đứng đầu Phòng Nội vụ do Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Phòng Nội vụ theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban 
nhân dân quận. 

3. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các 
hoạt động của phòng. 

4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ 
chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định 

trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng phải căn cứ vào vị trí việc 
làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức; gắn 
tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại 
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Phòng. 

Chương IV 
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 6. Chế độ làm việc 

1. Phòng Nội vụ hoạt động theo chế độ Thủ trưởng và theo quy chế làm việc của 
Ủy ban nhân dân quận, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. 

2. Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận, 
Trưởng Phòng Nội vụ ban hành và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc 

của Phòng. 

3. Trưởng Phòng Nội vụ chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận, pháp luật về việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Phòng Nội vụ và các công việc được Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và 
chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong tổ 
chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình. 

4. Trưởng Phòng Nội vụ có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân quận, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân quận và sở quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của 
Phòng Nội vụ; báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân quận khi được yêu cầu; phối 
hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội quận giải 
quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội 
vụ. 

Điều 7. Chế độ sinh hoạt hội họp 

1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện 
nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau. 

2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng 

trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và 
thống nhất lịch công tác. 

3. Căn cứ vào chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của Ủy ban nhân dân 
quận và yêu cầu giải quyết công việc, Trưởng phòng tổ chức họp toàn thể công chức 
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một lần trong tháng. 

Các cuộc họp bất thường trong tháng chỉ được tổ chức để giải quyết những công 
việc đột xuất, khẩn cấp. 

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo Phòng trực 

tiếp phê duyệt. 

5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch 
công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu 
đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên 

môn của Phòng. 

Điều 8. Mối quan hệ công tác 

1. Đối với Sở Nội vụ 

Phòng Nội vụ chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên môn, 
nghiệp vụ của Sở Nội vụ, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và 
theo yêu cầu của Giám đốc Sở Nội vụ. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận 

Phòng Nội vụ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban 
nhân dân quận về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng, 
Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách và phải thường xuyên báo cáo với 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về những mặt công tác đã được 

phân công; 

Theo định kỳ phải báo cáo với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về 

nội dung công tác của Phòng và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên 
môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan. 

3. Đối với Ban Tổ chức Quận ủy 

Phòng Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy trong việc giải quyết 
những vấn đề về tổ chức cán bộ thuộc diện Quận ủy quản lý theo yêu cầu của 
Thường trực Ủy ban nhân dân quận (đề bạt, bổ nhiệm, xây dựng kế hoạch, quy 
hoạch đào tạo, đào tạo lại cán bộ, công chức, viên chức) đồng thời thường 
xuyên liên hệ với Ban Tổ chức Quận ủy để nắm được chủ trương của cấp ủy 
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qua từng thời kỳ về công tác tổ chức và cán bộ, qua đó có kế hoạch thực hiện 
tốt nhiệm vụ. 

4. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức 
năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm đảm 
bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong 
trường hợp Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất 
trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng Nội 
vụ quận tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, 
quyết định. 

5. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp, các ban, 
ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của quận 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các đơn vị sự 
nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của quận có yêu cầu, kiến 
nghị các vấn đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình 
bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo 
thẩm quyền. 

6. Đối với Ủy ban nhân dân phường 

a) Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để Ủy ban nhân dân các phường thực 
hiện các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của 

Phòng; 

b) Hướng dẫn cán bộ, công chức phường về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, 

lĩnh vực công tác do Phòng quản lý. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. Trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quy định này, Trưởng Phòng Nội vụ chịu trách nhiệm triển khai và tổ 
chức thực hiện Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Phòng Nội vụ trên địa bàn quận. 
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2. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương có 
trách nhiệm phối hợp thực hiện đúng nội dung Quy định này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm 
quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận trình Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi 
cho phù hợp./. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:70/2023/NQ-HĐND Thành phố Thủ Đức, ngày 29 tháng 8 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 
BÃI BỎ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2, QUẬN 9 

VÀ QUẬN THỦ ĐỨC BAN HÀNH ĐÃ HẾT THỜI GIAN THỰC HIỆN 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; 

- Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Xét Tờ trình số 168 /TTr-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Ban pháp chế 
của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức vê việc đê xuất băi bỏ các nghị quyết của 
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Hội đồng nhân dân Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức ban hành đã hết thời gian thực 
hiện, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Băi bỏ toàn bộ các nghị quyết đã hết thời gian thực hiện do Hội đồng 
nhân dân Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức ban hành (Có danh mục văn bản đính 
kèm). 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này đã được Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức 
thông qua ngày 29 tháng 8 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 9 năm 2023./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Phước Hưng 



DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC QUẬN 2, QUẬN 9 VÀ QUẬN THỦ ĐỨC 

BAN HÀNH ĐẺ XUẤT BÃI BỎ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết sổ 70/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2023 

của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phổ Thủ Đức) 

Tổng số: 31 văn bản 

STT Tên loại 
văn bản 

r 
A  1  r 1 • /\ SÔ, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 
ban hành 

Tên gọi của văn bản Thòi điểm 
có hiệu lực 

1 Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND 
14/07/2006 

về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 

21/7/2006 

2 Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND 
14/07/2006 

về quyết toán ngân sách năm 2005. 21/7/2006 

3 Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND 
14/07/2006 

về điều chỉnh ngân sách năm 2006. 21/7/2006 

4 Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND 
11/07/2007 

về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối 
năm 2007. 

18/7/2007 



5 Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND 
11/07/2007 

về phê chuấn quyết toán ngân sách năm 
2006. 

18/7/2007 

6 Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND 
11/07/2007 

về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ 
bản năm 2007. 

18/7/2007 

7 Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND 
11/07/2007 

về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007. 18/7/2007 

8 Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND 
11/07/2007 

về điều chỉnh bổ sung quy hoạch vị trí cổ 
động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên 
địa bàn quận 2 giai đoạn 2007 - 2010. 

18/7/2007 

9 Nghị quyết 23/2007/NQ-HĐND 
20/12/2007 

về dự toán ngân sách năm 2008. 27/12/2007 

10 Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND 
11/01/2008 

về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 18/1/2008 

11 Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND 
11/01/2008 

về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2008. 18/1/2008 

12 Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND 
11/01/2008 

về Chương trình hoạt động giám sát năm 
2008. 

18/1/2008 

13 Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND 
11/07/2008 

về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối 
năm 2008. 

18/1/2008 
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14 Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND 
11/07/2008 

về phê chuấn điều chỉnh quyết toán ngân 
sách năm 2006. 

18/1/2008 

15 Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND 
11/07/2008 

về phê chuấn quyết toán ngân sách năm 
2007. 

18/1/2008 

16 Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND 
11/07/2008 

về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008. 18/1/2008 

17 Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND 
11/07/2008 

về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ 
bản năm 2008. 

18/1/2008 

18 Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND 
07/07/2006 

về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, 
định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử 
dụng đât 5 năm (2006-2010) của quận 1. 

7/7/2006 

19 Nghị quyết 53/2007/NQ-HĐND 
14/12/2007 

về quyết toán ngân sách năm 2006, tình hình 
thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán 
thu, chi ngân sách quận và danh mục đầu tư 
xây dựng cơ bản năm 2008. 

21/12/2007 

20 Nghị quyết 56/2007/NQ-HĐND 
28/12/2007 

về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh năm 2008. 

4/1/2008 

21 Nghị quyết 57/2007/NQ-HĐND 
28/12/2007 

về Chương trình hoạt động giám sát của Hội 
đồng nhân dân năm 2008. 

4/1/2008 
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22 Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND 
24/07/2008 

về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh 6 tháng cuối năm 2008. 

31/7/2008 

23 Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND 
24/07/2008 

về quyết toán ngân sách năm 2007, tình hình 
thực hiện ngân sách quận 6 tháng đầu năm 
2008. 

31/7/2008 

24 Nghị quyết 47/2008/NQ-HĐND 
17/12/2008 

về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh năm 2009. 

24/12/2008 

25 Nghị quyết 48/2008/NQ-HĐND 
17/12/2008 

về tình hình thực hiện ngân sách năm 2008, 
dự toán phân bổ ngân sách năm 2009, danh 
mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. 

24/12/2008 

26 Nghị quyết 49/2008/NQ-HĐND 
17/12/2008 

về Chương trình hoạt động giám sát của Hội 
đồng nhân dân quận từ nay đến hết nhiệm kỳ. 

24/12/2008 

27 Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND 
18/07/2007 

Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 
2007. 

25/7/2007 

28 Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND 
18/07/2007 

về tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 
tháng đầu năm 2007 và dự toán bổ sung ngân 
sách trong 6 tháng cuối năm 2007. 

25/7/2007 

29 Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND 
18/07/2007 

về phê chuấn quyết toán ngân sách năm 
2006. 

25/7/2007 
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30 Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND 
21/12/2007 

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận khóa 
III. 

28/12/2007 

31 Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND 
21/12/2007 

về việc thông qua báo cáo tình hình thu - chi 
ngân sách năm 2007 và phê duyệt dự toán thu 
- chi và phân bổ ngân sách năm 2008. 

28/12/2007 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/2023/NQ-HĐND Thành phô Thủ Đức, ngày 22 tháng 9 năm 2023 

NGHỊ QUYÉT 
Bãi bỏ các Nghị quyết không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội 

theo Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH. 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; 

- Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Xét Tờ trình sô 289/Ttr-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân thành phô Thủ Đức và Báo cáo thâm tra sô 211/BC-HĐND ngày 20 tháng 9 
năm 2023 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phô Thủ Đức, 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điêu 1. Bãi bỏ các Nghị quyêt không còn phù hợp với tình hình phát triên kinh 
tê - xã hội theo Nghị quyêt số 1111/NQ-UBTVQH, gồm: 

- Nghị quyêt số 11/2007/NQ-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Hội đồng nhân 
dân Quận 2 về quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, 
dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Quận 2 đên năm 2010; 

- Nghị quyêt số 58/2007/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Hội 
đồng nhân dân Quận 9 về đồ án quy hoạch chung xây dựng (1/5.000) Cù lao Long Phước, 
phường Long Phước đên năm 2020; 

- Nghị quyêt số 59/2007/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Hội 
đồng nhân dân Quận 9 về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 
1/10.000) Quận 9 đên năm 2020; 

- Nghị quyêt số 60/2007/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Hội 
đồng nhân dân Quận 9 về quy hoạch phát triên mạng lưới các công trình giáo dục 
phổ thông trên địa bàn Quận đên năm 2020. 

Điêu 2. Điêu khoản thi hành 

Nghị quyêt này đã được Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức thông 
qua ngày 22 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9 năm 2023./. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Thái Mỹ Diện 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN TÂN BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 526/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 09 tháng 11 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ 04 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 

ban hành trước ngày 01 tháng 07 năm 2016 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

Càn cứ Luật To chức chính quyền địa phương ngàỷ Ì9 ỉhảng 6 năm 2015; 

Căn cử Luật sưa đôi, bo sung một sọ điều của Luật Tô chức Chính phủ vđ 
Luật Tỏ chức chỉnh quyền địơ phumig ngảv 22 ĩháng ỉ ỉ nậm 2019; 

Cân CU Luật Ban hành vàn bãỉỉ CỊĩíy phạm pháp Ỉuậỉ ngày 22 thảng 6 tiăm 
20Ỉ5; 

Cần cứ Luậĩ sửa đoi, bể sung một sẵ điềk cùa Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày ỈS ĩháng 6 năm 2020: 

Cm cứ Nghị định so 34/2ỘÌ6/NB-CP ngày ỉ4 tháng 5 nâm 20ì6 cua 
Chính phủ Quỵ định chi tỉặi mậi so điều và bỉặn pháp thị hành Luật ban hành 
vựn bảĩi quv phạm pháp ìvậĩ: 

Cản cử Nghị ãịĩỉh số Ỉ54/2Ồ2Q/NĐ-CP ĩìgày 3! tháng ỉ2 năm 2020 của 
Chỉnh phỉẮ Sửa đổi, bổ surĩg mội số ấỉiềĩi của Nghị định số 34/201 ố/ẩ^Đ-CP ngậy 
ỉ4 tháng 5 ĩỉăm 20ĩ6 củề Chính phủ quy định chì ỉịểt một ậọ điều và biện pháp 
thì hành Luật Ban hềnh vắn ếàn quỵ phạm pháp Ỉuậỉ; 

Ệãn cử Nghị quyết số ì ĨÌ/2Ồ20/OHỈ4 ngày ỉ ó thảng ỉ ỉ tĩãm 2020 của 
Quốc hội (khỏa XỈV) về tè chức chính qttvền đô tiiị tại Thành pho Hồ Chí Minh;. 

Gàn cự Nghị ẩịnh |jể 30.S2020/ND-CP ngày 05 ĩháng ậ nơm 2020 cửa 
Chỉnh phu vé công ĩ ác vãn thư; 
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Câỉi cứ Nghị định sô 33/202 ĩ/NĐ-CP ngây 29 í hảng 3 năm 202 ỉ của 
Chỉnh phu quy định chi tiết vả biện pháp thi hãnh Nghị qỵyêt sô Ỉ3Ì/2020/QHỈ4 
ngày ì6 tháng ỉ ì nam 2020 của Quôc hội về tô chức chính quyên đô thị tại 
Thành pho Ho Chi Minh; 

7'heo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văỉi số 42Ì8/BTP-VDCXDPL 
ngày 28 ỉhảng ì ì năm 20ỉ6 về việc Ỉỉầà ỉờỉ mội sỏ quy định cùa Luật Ban hành 
vãn bảĩĩ quỵ phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định sổ 34/20Ì6/ND-CP; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ ữừih ặọ 825/TTr-TP ngây 
21 tháng Í0 năm 2023 về việc ban hành qưyéĩ âịnh bãi bỗ 04 Chi thị quy phạm 
pháp ỉuậí do ủy bon nhân dán quận Tân Bình ban hành truỆệ ngày 0Ĩ tháng 7 
năm 20ỈÓ-

QUYÉTĐỊNB: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 04 Chi thỉ dơ ủy ban nliân (lân quân TSti Bình 
bm hành 

Bài bò toàn bộ 04 Chi thị quy phậm pháp luật do ủy ban nhản dân quận 
Tản Binh ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 201 (i như sau: 

1. Chỉ thị số 03/2007/CT-ƯBND ngày 10 tháng 7 năm 2007 cùậ ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình vê viộc tàii£ cươĩĩg ìhực hiện các biện pháp bào đảm vệ 
sinh ari toàn thực phấm trềạ (Jja bàn quận. 

% Chi" thi Ệ 0Ó/2007/CT-UBND ngày 20 tháng 8 nằm 2007 của ủy ban 
nhãn dân quận Tân Bình về thực hiện các giải pháp đê kéo giảm faì nạn giao 
thông trên địạ bàn quậịể trong 6 tháng cuối năm 2007. 

ậ Chì thì Sổ 08/2007/CT-UBND ngày 30 tháng £ năm 2007 cùa ủy han 
nhan dân quận Tân Binh về việc tãng cường các biện pháp phòng chống sốt xuất 
huyết trên địa bản quận. 

4, Chi thí số 02/20L3/CT-UBND ngay 16 tháng 3 nãm 201 ] của ủỵ ban 
nhân dân quận Tân Bình ve triện khai thực hiện Nghị quyết sô 11/NQ-CP ngày 
24 tháng 02 năm 2011 cùa Chính phủ về những giải pháp chú yếu tập trung 
kiềm chế lạm phái, ổn định kinh tế vĩ mô, báo đảm an sinh xã hội; phấn đẩu thực 
hiện thắng lọi các chi tiẽu kinh tế - xã hội. ne,àn sách quận năm 201L 
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ĐỈỀu 2 .  H Í Ê U  lirc thi hành 
* + 

Quỵểt dịnh nàv cỏ hiệu lực kể từ ngây ky. 

Dièu 3. Tổ chức thực hiện 

Chảnh Vãn phỏng ủy ban nhâri dân quận, Thủ triíỡtig cảc cơ quan, đơn vị 
thuộc quận và Chù tích ủy ban nhân dân 15 phường chịu trách nhiệm thi hành 
Quyếí định nảy7. Ậ, ^ 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Bá Thành 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

Số: 212/HĐND 

V/v đính chính số ban hành Nghị 

Quyết số 70/2023/NQ-HĐND ngày 

29/8/2023 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Thủ Đức 

Kính gửi: 
- Sờ Tư pháp Thảnh phố Hồ Chỉ Minh; 
- Thường trực Thành uy Thủ Đức; 
- Thường irực í lội đồng nhàn dân Lhánh phố Thú Đức; 
- Thường trực ủy ban nhản dân thành phố Thú Đức 
- Ban 'rhưcmg trực ủy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam thành phố Thu Đức: 
- Vãn phòng ị  lội đồng nhân dân và ủy ban nhân dâu thành phố Thù Đúc. 

Ngày 29 tháng 8 năm 2023, Hội đồng nhân dân thành phố Thú Đức đã 
phạt hành Nghị quyết số 70/2023/NỌ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2023 của 
ỈIọi đong nhãn dan thành phô í hu Đức vê việc Bãi bó toàn bộ các nghị quyết dã 
hết thời gian thực hiện do Hội dồng nhân dãn Quận 2, Quặn 9 và quạn Thu Đức 
ban hanh. Do sơ sót kỳ thuật trong việc đánh sò vãn bán quy pham pháp íuật và 
soạn thao, ! !Ộ| đông nhàn dân thành phô xin phép đính chính lại như sau: 

- Tại trang ] dòng thứ 3 từ trên xuống viết là: "Sổ: 70/2023/NỌ-HĐND,\ 
Nay xin sửa lại ỉà : "Số: 0l/2023/NQ-HĐND"ẵ 

- Tại trang 2 tại dỏng 6 Lừ trên xuống, phía dưới "Nơi nhận" viết lả' "Như 
Điều 2". 

Nay xin sứa lại: bỏ cụm lừ " Như Đỉều 2". 
- Các nội dung khác của vãn bản vẫn giữ nguyên./. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Thủ Đức, ngày 22 thúng 9 nãm 2023 

TM. THƯỜNG TRỊ C HĐND 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Thái Mỹ Diện 
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ỦY BAN NHẢN DAN HUYỆN BINH CHANH 

ỦY BAN NHẢN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • 

HUYỆN BÌNH CHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 10553/QĐ-UBND Bình Chánh, ngày 26 tháng 10 năm 2023 

QUYET ĐỊNH 
Về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân 

huyện Bình Chánh ban hành còn hiệu lực pháp luật 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHẢN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH • • 

Cãn cứ Luật Tồ chức chính quyền địa phương năm 20ỉ5; 

Căn cứ Luật sửa đui, bó sung một sổ điểu cua Luật Tổ chức Chính phủ và 
L u ậ t  T ô  c h ứ c  c h í n h  q u y ê n  đ ị a  p h ư ơ n g  n ă m  2 0 ỉ 9 ế ,  

Cũn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật năm 20 ỉ 5 và Luật sửa 
đôi, bỏ sung một sô đắtêỵ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp ỉuật năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sổ 34/20ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 năm 2016 của Chỉnh 
phit quy định chỉ tiết mệt sẻ điều VÀ biện pháp thi hành Luật ban hành vân bản 
quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng ỉ2 năm 2020 của Chỉnh 
phú vê sửa đồi, bố sung một số điều Nghị định sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sổ điều và biện phap thi hành 
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Trưởng phùng Tirphảp tại Tờ trình số 867/TTr-TP ngày 
ỉ 8 tháng 9 nãm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban 
nhản dân huyện Bỉnh Chánh ban hành còn hiộu lực pháp luật 

(Đính kèm danh mục vãn bàn) 
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Đicu 2. Quyểt định này có hiệu lực kể LÙ ngày ký, 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân Huyện 
Thù trường cảc cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dan Huyện, Chù tịch ủỷ 
ban nhân dân xã, thị trân và các tả chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiêm 
thi hành Quyết định này./.l^r • 

CHỦ TỊCH 

Võ Đức Thanh 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BÌNH CHÁNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tư do - Hạnh phúc 

Bình Chánh, ngày 26 tháng 10 năm 2023 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH CHÁNH BAN HÀNH CÒN HIỆU Lực PHÁP LUẬT 
(Kèm theo Quyết định sổ 10553 QĐ-ƯBND ngày 26 tháng 10 năm 2023) 

STT Tên loụi 
văn bản 

sả, ký hiệu; 
ĨỊÍgảy llnlng íiiìni 

ban 
liììnhvãn bàn 

TỄn gọi vìín bản 
Trích yíư Jiội đuỊỈỆ eiía vắn bản 

Thủi điềm C.Ộ 
hiệu lực 

Ghí chú 

I. Lỉnh vực Giáo dục 

1 Quvul định 
05/20fl7/QD-UB"ND 

Ngày 9/2/2007 

Vỏ việc ban hành chương, trinh hành động chim chinh và 
nâng cao chất hnmg. hiệu quà đảo Lạo, gíặo dục trên dĩa 
bàiì huyện Bình Chánh 

16/02/2007 

CÒ!Ị hiệu lực (sẽ 
(hực hiện bãi bỏ 
thèo kiên nghi của 
Phòng Giổo dục và 
Điitì tạo) 

2 Quycl dịnh 
0H/20íWQLMJBND 

Ngày 24/6/200R 
về thảnh lập Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc úy ban 
nhẫn dân huyện Bình Chánh 

01/07/08 Còn ĩiíệu ỊỊực 

3 Quyết đinh 
02/20il/QĐ-UBND 

Ngày 24/01/2018 

Ban hành Quy cbẺ VÊ lổ chức và hoại ilộng của Pliòrig 
Giảo dục vả Đào tậo ihuộc ủy bain nhân hụyệíi Bỉnh 
Chímh 

01/02/20] s Còn hiệu 1ỘỊC 



4 Quyết định 
01/20 [ 9/Q Í.1-UBKD 

n g à y  29 /5 /20}  y  

Bỏ sung QUV ch ổ vể tò chức vả hoạt áặng. cũa Phòng Giảo 
ỉlục và Đio tạo Ihuộc ủy ban tiliâti I Bìrih Chánh han 
hàjìh kèm ĩheo Ọuycl đinh số 02/2:0 ì 8/QD-UBND Ngảy 
24/OI/2Í) 1 s 

] 0/06/20 ] 9 Còn hiệu lực 

ĩlề Lĩrửi vực Tài nguỷín - iMôi trường 

5 Quyết dịĩlb 
06/200.7/QĐ -UBND 

Ngày 6/3/2007 
Vồ vi ộc bai) hành Quy đình về qúán lý tài nguyên nưới: 
trên đíặ bàn hnyẹn .Bình Chửũh 

13/3/2007 CÒI1 ỉiiộu lực 

6 Quyếl tíịiili 
04/2015.'QÍ>UHND 

ngây 12/5/2015 

Ban hành quy (lịnh về trinh Lụ, thủ ạic kiểm đểm bẳt bụộc 
hiện trạng nhà, dất vã tải sản gái! liền vối í!ấi đc phục vụ 
cũnạ lác boi thưửttg, hỗ tm tái dinh cu khi nhà ứứởc thtí 
hồi đdttiên địa bủn huyện Bình Chánh 

19/5/2015 Còii hiệu lực 

7 Chi Ihị 
04/2010/CT-UBND 

Ngày 10/ÍÍ/2Q10 
VỂ tăng cưùng công lác quản lí Nhả i||ớc về mũi tnỊỊSng 
trẽn <%Mn huyện Bình Clịậnh 

17/6/2010 

Cùn ỉtỉệu lực (Sề 
thực ItíỌn bsỉ bỏ 

theo lặn HRĨ11 của 
Phòng TÌIĨ ngiíỵên 

vả Môi tnxờngi 

8 Q)LtyỂl tlịnh 
05/2Ũ0S:'QĐ-LJrìND 

Ngày 24/6/20ũ s 
vè Lhìmh Jập phòng Tàỉ ngiiyỄn và Môi trường thuộc ủy 
6san rđiÈn dân huyện Bmli chánh 

01/07/08 Còn hiệu lực 
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9 Quyết dính 
09/20 ] 2/QĐ-UBND 

Ngày 06/6/2012 

Vổ sửa dổi bồ sung một sổ nội dung của Chì thị số 
03/2010/CT-ULÌND và Chỉ thị số 04/2010/CT-UI3ND 
ngày 10/6/2010 

13/6/2012 

Cỏn bìệu lực (Sẽ 
thực hiện bãi bỏ 

theo kiẾn nyhi của 
Phòng Tài nguyên 

vả Môi trườìig) 

10 Quy Ét ilìiìb 
07/203 7/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 11 
năm 2017 

Ban hành Quy chc về tồ chức và hoạt động của Phòng Tài 
nguyên và Môi trường thuộc ùy ban nhân dán huyện Bình 
Chánh 

20/11/201 7 CÒ11 hiGu lưc 

11 Quyết định 08/2019/QĐ-UBND 
ngày 06/6/2019 

Bổ sung Quy chể tè chức và hoạt dộng của Phòng Tài 
nguyên và Môi trưímg ban hành kèm theo Quyếl định sổ 
07/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017 

17/06/2019 Còn hiệu lục 

111. Lĩnh vục Kinh te 

12 Quyểt định 
13./2010/QD-ULÌNỈ) 

Ngày 20/9/2010 
về thành lập Phòng Kinh lể thuộc ủy ban nhân dãn huyện 
Binh Chành 

27/9/2010 Cùn hiệu ĩực 

13 Quyết dịnh 14/201 l/QĐ-UBN ỉ) 
Ngày 15/9/2011 

về phê íhtyệt ĐÈ án nông thôn mó"i xã Bình Chảnh., huyện 
Bỉnh Chảnh giai đoạn 20 ỉ 1 -20! 5 

22/9/201 1 

Còn hiên lực 
(Se thực hiện bãi l>õ 

theo đc xuất cũ 11 
Phòng Kinh íế) 

14 Quyết định ] 5/20] 1/QĐ-UBND 
Ngày 15/9/2011 

về phê tiu vệt Đe án nông thôn mới xã Bình Lợi, huyện 
Bình Chánh giai đoạn 2011 - 2015 

22/9/201 1 

Cỏn hiệu lực 
(Sẽ thực hiện bãi bỏ 

theo đề xuất của 
Phòng Kinh tế) 
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15 Quyểt định 
16/2011/QĐ-UI3ND 

Ngày 15/9/20 lì 
về phê duyệt ĐÊ ản nông [hôn mới xã Qiti Đức, huyện 
Bình Chánh giai đoạn 20] 1 - 2015 

22/9/2011 

CÒ11 hiệu lực 
(Sẽ t l iụ-c Ỉ1 ÌÊI1  bã i  bỏ  

theo dề xuất của 
ỈMiỏng Kinh te) 

16 Quyết dinh 
17/201 l/QĐ-UBND 

Ngày 15/9/2011 
về phê iluvột Dc án nông thôn mới xã Đa Phước, huyện 
Bình Chánh giai doạn 2011 -2015 

22/9/2011 

Còn hiệu lục 
(Sỉ thưc hiện bãi bỏ 

theo dc xuất của 
Phủng Kinh té) 

17 Quy Ế! dịnli 
19/2011/QĐ-UBND 

Ngày 13/10/2011 

về sửa dổi bổ sung mội sổ Điều của Quyết dinh số 
14/2011/QĐ-UBND, Quyốt định sổ 15/2011/QĐ-UBND, 
Quyết định số 16/2011/QD-UBND và Quyết định số 
17/2011/QJ)-U1ỈN!) ngày 15 Lhảnẹ. 9 năm 2011 cùa ửy 
ban nhân dân huyện Bình Chánh 

20/10/201] 

Còn hiệu lực 
(Sẽ thục hiện bãi bỏ 

theo dề xuál cùa 
P h ò n g  K i n h  t ế )  

18 Chi Ihị 
07/201l/CT-UIỈNl) 

N'Ạy 4/7/2011 

về phát động phong trào thí (lua thực hiện thằng lợi 
nhiệm VỊL phải triển kính tế - xã hội năm 2011 và Ke 
hoạch 5 năm (2011 -2015) theo Nghị quyét Dại hội dai 
biểu loàn quốc lằn chức Xi cùa Đàng 

11/07/11 

Cỏn hiệu lục 
(Sc thực hiện bãi bỏ 

(heo đề xuất củft 
Phòng Kính tế) 

19 Quyềi định 
03/2011/QĐ-UBND 

Ngày 3/3/2011 
Ban hành Quy chế vể lổ chức và hoạt dộng của Phòng 
Kinh tế thuộc ủy ban nhân huyện Bỉnh Chánh 

10/3/201] Còn hiệu lực 



20 Quyổt định 
06/2019/QĐ-UBN D 

ngày 04/6/2019 

Sừa đảif bo sutig một số điểu ciia Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Kỉnh tế thuộc ủy ban nhân huyện 
Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 
03/2011/QĐ-ƯBND Ngày 3/3/2011 

14/6/2019 Còn hiệu lực 

IV. Lĩnh vực Văn lníft - Xi! hội 

23 Qnycl định 
11/20] 2/QĐ-UBND 

Ngày 7/10/2012 

Ban hành Quy chể quàn ]ý, Mo vệ và phát huy giá trị di 
Lích vãn hóa được xép hạng tấp Thành pho trên dịa bàn 
huyện Bình Chảnh 

14/10/2012 Còn liicu lực 

22 Quyểt định 
07/2008/QĐ-UBN'D 

Ngày 24/6/2008 
về thành lập Phòng Văn hỏa và Thông tin thuộc ủy ban 
nhân dân huyện Bình Chánh 

07/01/2008 Cỏn hiệu lực 

23 Quyết định 
04/2020/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2020 

Ban hành Quy ché vè tổ chức và hoạt dộng cứa Phòng 
Văn hóa và Thông tin thuộc ủy ban nhân huyện Bỉnh 
Chánh 

22/3/2020 Còn hỉệu 1 ục 

V. Lĩnh vực Quán l í  đô thị 

24 Chi thì 
03/2010/CT-UBND 

Ngày 10/6/2010 
về tăng cường công tác qiiíìrt ỉí Nhà nước vò đất dai xây 
dựng trên dĩa bàn huyện Bình Chánh 

17/6/2010 Còn hiệu lực 

25 Ọ LI  vố L dinh 
] 2/20 ] 0/ỌĐ-UBND 

Ngày 20/9/2010 
VỀ iMtih lập Phòng Quàn lv đô thị thuộc ủy ban nhân 
dân huyện Bình Chánh 

27/9/2010 Cím hiệu ]ựi' 

26 Quyét định 
06/2011/QĐ-UBND 

Ngày 31/3/20] 1 
Ban hành Quy chc về lồ chức vả hoạt dộng cùa Phòng 
Quản lý đô Ihị thuộc ùy ban nhân huyện Bình Chánh 

07/4/2011 Còn hiệu ]ực 



27 Quyết dịnh 03/2014/QD-UBND 
ngày 28/5/2014 

về ban hủnh Quy cliỂ lồ chức và hoạt động cùa Dội quân 
lý trật tự dỏ thị trực thuộc Phòng Quàn ìỷ dỏ thị huyện 
Binh Chánh 

04/06/14 
Còn hiệu lục 

28 Quyẻt dinh 
13/2019/QĐ-UBND 

ngày 25/9/2019 

Sửa đổi, bò sung một sổ điều của Quy chể tổ chức và hoại 
dộng cùa Phòng Quản lý dô thị thuộc Uy ban nhân huyện 
Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết dinh sả 
06/2011/ỌD-ƯBND Ngày 31/3/2011 

07/10/2019 Còn hiựu hrc 

VI. Lĩnh vục Tài chính - KẾ hoạch 

29 Quyết định 
Ó8/2007/QĐ-UBND 

Ngày 20/9/2007 
về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phưung tiện đi líềiĩ 
Lại cơ quan hành chính sự nghiệp 27/9/2007 

Còn liiệu lục (ẾSc 
thục hiện bãi bỏ 

theo đề xuất 
của Phỏng Tải 

chính - Kc hoạch) 

30 Quyết đỉnh 
04/2008/QĐ-UBND 

Ngủy 24/6/2008 
về thành lập Phòng Tài chính - Kê hoạch Ihuộc ùy ban 
nhân dân huyện Bỉnh Chánh 

01/07/08 Còn hiệu lực 

31 Chỉ thị 
02/201 ì /CT-U13ND 
Ngày 14/01/2011 

về tăng cường các biện pháp quân lý Nhả nước đổi với 
các dự án đầu Ur từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên 
(lịa bản huyện Bình Chánh 

21/1/2011 Cỏn hiệu lục 

32 Chi thị 
05/201l/CT-UBND 

Ngày 16/3/2011 

về triển kliai thực hiộn Nghị quyết số 11 /2011/NQ-CP 
ngày 24 tháng 02 năm 20] 1 cùa Chính phù về những giải 
pháp chủ yéui tập trung kiềm ché lạm phát, ồn định kinh 
tế vĩ mô, đảm bào an sinh xã hội. 

23/3/2011 Còn hiẽu lạc 
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33 Quyết đính 
2372 UI l/QĐ-UBND 

Ngày 15/12/20 ] 1 
Ban liành Kẻ hoạch kẽ khai, mình bạch tài sân, thu nhập 
đối với cẩn bậ, câng chức, viGn chức 

22/12/2011 

Cồn hiệu lực (SẼ 
thục híệiằ bỉii bo 

theo đềaaÌỄất 
của Phừng l ài 

chinh - KÍ hoạch) 

34 Quyết dịnh 
03/2020/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2020 
Baíĩ hành Quy chế về lồ chức và hoại động của Phòng Tẩi 
chinh - KẾ hoạch thuộc ủy ban nhân huyện Bình Chánh 

09/3/2020 Còn hiệu iựe 

m Lĩnh vực Tư phiip 

35 Ch ì  th ị  
03/2013/CT-UBND 

Ngày- Ỏ//9/2Ũ13 
Vo nângcaa hiỊ i i  quà da Jỷ vi phạm hành chính trên địa 
bà lì huyận Bình Cliỉính 

13/9/2013 Cò II liiệti lyc 

36 Quyét đc.nh 
03/20ƠVQĐ-UBNĐ 

Ngày 24/6/2008 
Vc iííiành lụp Phộtig Tư pluip thuộc úy ban nhân gâĩi 
ĩiụyện Birvh Chánh 

01/07/08 Còn hiệu lực 

37 Quýệt đinh 
02/2016/QĐ-ƯBND 

ngày 26/7/2016 
Bí<n hành Quv ché tố chírc vả hoại động cùa Phòng Tư 
pháp thuộc {ỉy ban nhân dân huyện Bình Chánh 

03/08/16 

Còn liíộu lực 
mộ i  phần (Có Tờ 
í  rinh ban hành 

QuyẺt d ị  11 h thay 
íhể) 

38 QuyỂt dịnh 
01/201K/QĐ-UBND 

ngày 04/01/2018 
l-ìãi bỏ mội phần Quyểt định số 02/2016/QD-UBND ngày 
26 ỉibáne; 7 năm 2016 của UlìND huyện Binh Chánh 

01/16/18 Còn h ìộu tục 



39 Quyci định 
03/2019/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2019 

Sửa đồi, bô sựng một 50 diều Quy chế tồ chức hoạt ttộng 
của Phùng Tư pháp thuộc ửy ban nhân dân huyện Bình 
Chánh ban hành kèm theo Quyết định sể 02/2016/QO-
UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 cùa UBNĐ huyộn Bình 
Cliánh 

10/6/2019 

Còti hiệu lực (Cỏ 
Từ trình han hànli 
Quyết định tliay 

thế) 

VIIL Lỉnh vực Laịo động Thương binh - Xả hội 

40 Quvểl định 
06/200K/QD-UIÌNI3 

Ngày 24/6/2008 
Ve thảnh iiỊp Phòng 1 .ao động -Thương bính và Xã hội 
íhuộc ủy ban nhân dân huyện Binh Chánh 

01/7/2008 Cỏn hiệu lực 

41 QuyẺ! định 
02/2023/QD-UBND 

Ngày 21/8/2023 

Ban hành Quy dinh chức nănĩỊ. nhiệm vụ, quyền hạn vả tố 
chức eìia Phặng Lao động - Thương bính và xã hội thuộc 
Uy ban nhân huyện Bình Chánh 

28/8/2023 Còn hiệu lực 

ĨX, Lĩnh Vực thụệc Phòng Nội vụ 

42 Quyểt định 
04/2014/QĐ-UBN1) 

ngày 16/6/2014 

Ban hành Quỵ chề phối tóp thực hiện Nghị dinh số 
56/2012/NĐ-CP ngày 16 thảng 7 nâm 2012 cùa Chính phú 
giữa Uv ban nhãn dân huyện VỚI Ilội Liên hiệp phụ nữ 
huyện. 

23/6/2014 Còn hiệu Lực 
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43 Quyết dịnh 03/2016/QĐ-UBND 
ngày 05/8/2016 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoại dộng cùa Phòng Nội vụ 
thuộc ủy ban nhân dân huyện Bình Chảnh 

12/8/2016 

Còn hiệu lục 
(Phòng Nội vụ xây 

dụng dự thảo Quyel 
định thay the) 

44 Quyểt đinh 
02/2008/Q Đ - u B N D 

Ngày 24/6/2008 
về thành lập Phòng Nội vụ thuộc Uy ban nhân dân huyện 
Bình Chánh 

01/7/2008 Còn hiệu lục 

45 Quyết định 
04/2019/Q Đ -1JBND 

Ngày 31/5/2019 

13ổ sune tồ chức và hoạt động của Phỏng Nội vụ thuộc ửy 
ban nhân dân Im vện Bình Chánh ban hành kèm theo Qtiyểl 
định sỗ 03/20] Õ/QĐ-UBNI) ngày 05 tháng 8 năm 2016 

10/6/2019 Còn hiệu lực 

46 Chí thị 
07/2012/CT-UBND 

Ngày ì 4/5/2012 
về tăng cường cônẹ tác quản lý Nhà nước về văn thư. lưu 
trữ trên địa bàn huyện Bỉnh Chảnh 21/05/2012 

Cỏn hiệu tực (sẽ 
thực hiện 

bãi bỏ do Chỉ thị 
09/2010/CT-UBND 
ngày 24/9/2010 cùa 
UBND Thành phố 

đã hết hiệu lực 
pháp iiiậl) 

X. Lĩriỉi vụrc íhuộc Phỏng Y tế 

47 Quyết định 09/2008/QĐ-UBND 
Ngày 24/6/2008 

về thành lặp Phòng Y tế thuộc ủy ban nhân dân huyện 
Bình Chánh 

01/7/2008 Còn hiệu lực 

48 Quyết (lịnh 
0! /2023/QĐ-UBND 

Ngày 24/7/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn và tổ 
chức của Phòng Y lé thuộc Uv ban nhân huyện Binh 
Chánh 

01/8/2023 Còn hiệu lực 
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XI. Lĩnh VỰC tbuộc Ttianh tra liiEyộii 

49 QuyeỊ dịnh 
I d/2008/QĐ-UBND 

Ngày 24/6/200« 
về thành lập Thẩ&h tra huyện Bình Chánh ihuộc Ov ban 
11 hân dận huyện Bình Chánh 

01/7/2008 Côn Ịạiẹu lụt 

50 Quyểt định 
06/2017/QD-UBND 

ngầỵ 14/7/2017 
Ban hành quy ché về tẻ chửc và hẹạt dộng eũa Thanh tra 
huyện thuộe ùy ban nhân dân huyện Binh Chánh. 

21/07/2017 Cỏn hiệu lực 

5! Quyết định 
07/2019/QĐ-UÍÌND 

ngày 04/6/2019 

Bô sung quy ché về tổ chức và hoạt (lộng của Thanh tra 
huyện lỉuiộc Oy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hãnh 
kèm thẹo Qùỳêt đinh số 06/2017/QĐ-UBND ngày 14 
thảng 7 năm 2017 

14/6/2019 Còn liìệu lực 

XII. Lĩnh vục tluiộc Vãn phòng HĐND vù LĨBND huyện 

52 Qụyễi định ì 1 /200 8/QĐ- u B N D 
Ngủv 24/6/2008 

về ibcinh lập van phòng Hội iòng nhãn dần và ủy ban 
nhân dâiì huyện thuộc Uy ban nhản dân huyện Bìrih Chánh 

0 ] /7/2008 CÒỈ1 hiệu lực 

53 Quy<k định 
05/2017/QD-UBND 

ngày 03/7/2017 

Ban hành quy chc về tổ chức và hoạt dộtìg của Vẳn phỏng 
i lội đong nhân dân vả Uv bàn nhãn dân thuộc Uy ban 
nhản dàn huyện Binh Chảnh, 

07/ì 0/2017 Còn hiệu lực 

54 Quyết đỊnh 
03/2018/QĐ-UBND 

ngày í 4/3/20 ị 8 

Sửa dối bồ sung một ệộ EỊiều cùa Quy ché (ổ chửc và hoại 
động cùa Vărt phòng Hội đông nhân dâịt và ùy bart nhiìn 
dân thuộc úy biin nhẫn díìn huyện Binh Chánh ban hành 
kèm theo Quyci định Bố 05/2017/QĐ-UBND ngày 03 
tháng 7 tiiìm 2017 ẹủa U8ND huyện 

22/03/20 s cỏti Kiệu lực 
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55 Quyết định 10/2019/QĐ-ưBND 
ngậy 17/6/2019 

Đỗ sung một sỏ Đièu của Quy che tổ chức vả hoạt động 
cùa Vãn phòng Hội đong nhân dận và I Jy bỉiu nhân dân 
iluiộc ủy han nhím dần luivện Bình Chánh bíirt hành kèm 
lỉieu Quyếl định số 05/2017/ỌĐ-UBND ngày 03 tháng 7 
nâm 20 í 7 của ƯBND huýện 

0!/7^2019 Còn hiệu lục 

XIII. Linh vực khát 

5Ó Chỉ thị 
03/200K/C"i"-UHND 

Ngày 6/5/200S 
Vỏ ti chức thực hiệíi cóng tác giáo dục quốc phòng - an 
ninh trong tình lìĩnh 1VLỞÌ 

13/5/200S Cò 11 hiệu lục 

57 Chỉ Ihị 06/2012/CT-UBND 
Ngày i 4/5/2012 

vằ tăng cuởíỉg công íác tuyên truyèn. kiếm tra. quản lỷ vũ 
khí. yật liệu 110 và cỏim cụ hô Irợ trẽn 0Ịa bản 1 luyện 

21/5/2012 Còn hiệu lụrc 

58 QtiyỂl định 
20/200Ó/QĐ-ƯBNH 

Ngày 31/3/2006 
về việc ba 11 hành quy chể hoạt đặng của Ban chi dạo 
phong không nhân Ịân huyện Bình Chảnb 0:1/04 06 CÒB hiệíl IỊỊTC 

59 Quyểl ctịnli 
25/2006/QĐ-UBND 

Ngày 4/5/2006 

VỀ vì ộc ba 11 hànli quy éhế hoạt dộng Quy chể tạm thời vè 
lỏ c]iửc,quàri lý và Itoại dộng cùa lực lurợng lảm nhiệm vụ 
thu gom rác dàn lập trên địa bàn huyện 13ình Chánh 

i 1/05/06 Còn lũệu ]ực 

60 Quyết định 
0(5/20 ĨÍVQĐ-ƯBND 

Ngày 14/5/2010 
Vẽ ban hátìh Quy chế về Lồ chửi V® hoạt động cùa Dài 
Truyền thanh thuộc Uy ban nhận dân hụyện Bình Chánh 

21/5/2010 Còn hiệu lực 

61 Quyết định 
G&2012/QĐ-UBND 

Ngày 14/3/2012 
Ban hành quy che tủ chức vù hoạt động cùa Vỉín p&ỏiig 
đăng ký Quyền sử dụng đâl Viuvện Bình Chánh 

21/3/2012 Còn hiệu ỉụt 

62 Quyết định 
04/20 lfi/QĐ-UI3Nn 

ngày ^Ọ/9/2ặỊ 6 
Bãi bỏ Quyết định sả 08/2012/QD-UBN Lì ngày 30/9/2012 
cua ũy bíin nhân dãn huyện Bình Chánh 

• 1 • 2ij ÍI L 1 :iìtu : 07/10/2016 Còn iiiêu lực 



63 Quyct dịnh 
01 /2017/QĐ-UBNĐ 

ngày 05/01/2017 
Bili bỏ Chỉ thị sổ 08/2011/CT-UBND Ngày 07/7/2011 của 
ì)y ban nhân dân huyện Bình Chánh 

12/01/17 í 011 hiệu ỉ ực 

64 Quyết dịnh 
04/2017/QD-UBNI) 

ngày 16/6/2017 

về việc bãi bò Quyểl định số 03/2017/ỌĐ-UBND ngày 
25 tháng 02 năm 2017 cùa ửy ban nhân dân huyện Bình 
Chánh 

23/06/2017 Còn hiệu ĩ ực 

65 Ọuyổt định ] 2/2019/QĐ-UBNŨ 
iigìựoy/s/2019 

về việc hãi bỏ Quyết định sổ 07/2007/QĐ-ULíND ngày 
20 thủng 9 năm 2007 của lly ban nhân dân Huyện 

19/08/2019 Cỏn hiệu lục 

66 Quyết định 01/2020/QĐ-UBND 
ngày 17/01/2020 

vể việc bãi bỏ vãn bàn 03/02/2020 Cỏ tì hiệu lực 

67 Quyểt ciịnh 02/2020/ỌĐ-PBND 
ngày 2S/02/2020 

vè việc bãi bỏ ván bàn 09/03/2020 Còn lìiệu lục 

68 Quyết dịnh 05/2020/QĐ-ƯBND 
ngày 21/5/2020 

VÊ việc bỗi bỏ văn bủn 01/6/2020 Cỏn hiện lực 

69 Quyết định 06/2020,'QD-UBND 
ngày 20/7/2020 

về việc bãi bỏ văn bảii 29/07/2020 CÒI1 hi9II lực 

70 Quyết dịnh 
0 ] /202 J /QĐ-ƯBND 

ngày 05/3/2021 
về việc bãi bò văn bán 12/03/2021 Còn hiệu [ực 

Tring cộng: 70 văn bán 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn,phường Bến Nghé 
Điện thoại: (028)38.233.686 
Fax:(028)38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

Website: https://congbao.hochiminhcity.gov.vn 


